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LỜI NÓI ĐẦU

        Nhằm phục vụ cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại Học Duy Tân. Thư viện xin giới thiệu một tập hợp các bài trích báo – tạp chí được chọn lọc bao gồm các chủ đề, lĩnh vực mà đông đảo bạn đọc yêu cầu như: Tin học, các vấn đề về dạy và học, về ngôn ngữ, về vấn đề lạm phát và chống lạm phát ở Việt Nam hiện nay, tài chính, ngân hàng, kế toán, quản trị kinh doanh, xây dựng, kiến trúc, du lịch, văn học, điện tử - viễn thông, môi trường, … 

        Tài liệu được giới thiệu trong cuốn thư mục lần này là những bài trích từ các báo và tạp chí tiếng Việt, xuất bản trong năm 2013 có lưu trữ và phục vụ tại Thư Viện Trường Đại Học Duy Tân.

        Các lĩnh vực, chủ đề được sắp xếp theo trật tự hệ thống phân loại DDC. Trong từng chủ đề, tài liệu được sắp xếp theo vần chữ cái tên tài liệu và kèm theo phần định từ khóa để bạn đọc có thể tiện tra cứu và tìm tin trên phần mềm quản lý thư viện.

Mọi yêu cầu về đề tài cần bổ sung hoặc mở rộng, về bản sao toàn văn tài liệu gốc và những ý kiến đóng góp khác, xin vui lòng gửi về:

Phòng nghiệp vụ - Thư viện Trường Đại Học Duy Tân

K7/25 Quang Trung – TP Đà Nẵng

Email: thuvienduytan@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn.
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CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

1. 10 xu hướng công nghệ thông tin trong năm 2013/ Minh Thiện// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 2 .- Tr. 10-16.

Nội dung: Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong đầu tư và ứng dụng công nghệ thông tin, ông Hu Yoshida, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc công nghệ Hitachi Data Systems, đã đưa ra những nhận định của ông về 10 xu hướng CNTT trong năm 2013 gồm: Thay đổi kịch tính trong OPEX và CAPEX; những mô hình tiêu dùng mới; quản lý sự bùng nổ sao chép dữ liệu (data replication); sự phát triển của bộ điều khiển Flash cho doanh nghiệp; những yêu cầu mới cho các hệ thống lưu trữ Entry High-end; nhu cầu về các hệ thống tệp tin dựa trên đối tượng; tăng tốc sử dụng các nền tảng lưu trữ nội dung và chia sẻ dữ liệu; bộ điều khiển hỗ trợ phần cứng sẽ đáp ứng khối lượng công việc ngày càng phức tạp; tạo ra một nền tảng an toàn cho việc sử dụng các thiết bị di động; thêm nhiều giải pháp hội tụ tích hợp chặt chẽ hơn.

Từ khóa: Công nghệ thông tin, xu hướng công nghệ.

2. Các bước xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TL 9000/ Lê Trung Hiếu// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 1 .- Tr. 20-23.

Nội dung: Giới thiệu các bước xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TL 9000 gồm: Đánh giá thực trạng hệ thống ISO 9001 tại công ty, lựa chọn phạm vi và đăng ký với Ques Forum, đào tạo ban TL 9000 về bộ tiêu chuẩn, xây dựng hệ thống tài liệu các yêu cầu, xây dựng các phương pháp đo lường, vận hành hệ thống, thực hiện đánh giá nội bộ, đánh giá cấp chứng nhận.

Từ khóa: Hệ thống quản lý chất lượng, tiêu chuẩn TL 9000, các bước xây dưng.

3. Các giải pháp nén dữ liệu trong mạng cảm biến không dây/ ThS. Nguyễn Thị Thu Hằng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 1 .- Tr. 44-50.

Nội dung: Phân loại thuật toán nén dữ liệu, yêu cầu thực tế với thuật toán nén dữ liệu trong WSN, các thuật toán nén dữ liệu cụ thể.

Từ khóa: Mạng cảm biến không dây, nén dữ liệu, thuật toán.

4. Chiến lược bảo mật hệ thống AAA/ ThS. Hoàng Sỹ Tương// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 2 .- Tr. 40-44.

Nội dung: Chiến lược bảo mật hệ thống AAA được xem là bước tiếp cận cơ bản và là chiến lược nền tảng để thực thi các chính sách bảo mật trên một hệ thống được mô tả theo mô hình CIA (Tính bí mật – Condidentiality, Tính toàn vẹn – Intergrity, Tính khả dụng – Availability). Bài viết giới thiệu các chiến lược bảo mật hệ thống AAA.

Từ khóa: Hệ thống AAA, bảo mật hệ thống, chiến lược bảo mật, mô hình CIA

5. Dự báo 11 nguy cơ bảo mật năm 2013/ Hoàng Yến// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 1 .- Tr. 34-39.

Nội dung: Dựa trên những sự kiện về bảo mật công nghệ thông tin năm 2012, các chuyên gia Kaspersky Lab đã đưa ra những dự đoán về các vấn đề nóng bỏng sẽ chiếm lĩnh hệ thống an ninh mạng trong năm 2013: tấn công có chủ đích; công nghệ điện toán đám mây và cơ hội cho phần mềm độc hại; phần mềm độc hại trên Mac OS; phần mềm độc hại trên điện thoại di động; tống tiền qua mạng…

Từ khóa: Bảo mật, công nghệ thông tin, an ninh mạng.

6. Kinh doanh internet di động trong kỷ nguyên mới/ Nguyễn Ly Lan// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 1 .- Tr. 20-24.

Nội dung: Giới thiệu các xu hướng toàn cầu trong dữ liệu di động và nhu cầu đổi mới các dịch vụ của nhà mạng, nhằm tăng cường lợi nhuận từ dữ liệu di động, đồng thời đưa ra một số lĩnh vực tiểm năng có thể giúp các nhà khai thác trong việc xây dựng một chiến lược kinh doanh phù hợp và khả thi.

Từ khóa: Internet, internet di động, kinh doanh.

7. Một số vấn đề cần lưu ý khi triển khai ứng dụng thương mại điện tử tại Việt Nam/ TS. Lê Minh Toàn, ThS. Trần Đoàn Hạnh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 1 .- Tr. 57-62.

Nội dung: Trình bày những vấn đề cần lưu ý đối với doanh nghiệp khi triển khai việc ứng dụng thương mại điện tử nhằm hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch hơn cho các doanh nghiệp trên cơ sở cập nhật các quy định mới về môi trường pháp lý có liên quan.

Từ khóa: Thương mại điện tử, triển khai, ứng dụng, Việt Nam

8. Ứng dụng mạng cảm biến vô tuyến nhận thức trong quản lý, giám sát phổ điện từ/ KS. Đặng Hồng Thái, KS. Trần Việt Hải// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2012 .- Số kỳ 1 tháng 12 .- Tr. 18-26.

Nội dung: Giới thiệu về mạng cảm biến vô tuyến nhận thức (CRSN), kiến trúc, một số hoạt động chính của CRSN. Một số ứng dụng tiêu biểu của CRSN: các ứng dụng đa phương tiện, các ứng dụng cảm biến không đồng nhất đa lớp, quản lý, giám sát các ứng dụng thời gian thực.
Từ khóa: Mạng cảm biến vô tuyến nhận thức, phổ điện từ, quản lý, giám sát, ứng dụng

9. Xu thế công nghệ năm 2013/ Quý Minh// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 1 .- Tr. 8-11.

Nội dung: Giới thiệu 10 xu thế công nghệ năm 2013: Xu thế kết nối trở nên phổ biến; Truy cập internet qua di động vượt PC; Thanh toán qua di động nở rộ; Tương tác thực ảo phát triển; Dữ liệu lớn ngày càng lớn hơn. Nhiều đám mây nhỏ và chuyên biệt xuất hiện; Các công ty phần mềm tham gia vào sản xuất thiết bị và các công ty sản xuất thiết bị lấn sang lĩnh vực phần mềm; Thành bại của các nền tảng di động được định đoạt; Máy tính bảng 7-8 inch là sản phẩm thống lĩnh thị trường; Màn hình full HD và màn hình dẻo tích hợp trên Smartphone; Cuộc chiến cạnh tranh giữa các thiết bị chơi điện tử.
Từ khóa: Công nghệ, xu thế công nghệ năm 2013

10. Xu hướng công nghệ cho năm 2013/ Ta Tuyen// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 1+2 .- Tr. 35-36.

Nội dung: Giới thiệu các xu hướng công nghệ cho năm 2013: Phụ kiện cho điện thoại thông minh, xe tự hành, thiết bị công nghệ hướng tới ứng dụng cá nhân, ứng dụng “vô hình”, hệ sinh thái dữ liệu trở nên đa dạng hơn, mối quan hệ giữa điện thoại thông minh-con người theo sự thúc đẩy vật lý, khuôn mặt trở thành đại diện giao dịch, công nghệ in 3D trở nên phổ biến, mạng xã hội, công nghệ robot với những bước tiến.

Từ khóa: Công nghệ, xu hướng công nghệ 2013.

PHÁT TRIỂN KINH TẾ
1. Các biện pháp vô hiệu hóa trong ràng buộc bộ ba bất khả thi tại Việt Nam – Đánh giá và những khuyến nghị chính sách/ TS. Tô Trung Thành// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 187 .- Tr. 30-36.

Nội dung: Phân tích thực trạng dư thừa thanh khoản của ngân hàng nhà nước, có gắn kết với nguyên nhân thay đổi tài sản nước ngoài ròng do ràng buộc “bộ ba bất khả thi”, đánh giá các biện pháp vô hiệu hóa của ngân hàng nhà nước và mức độ độc lập của chính sách tiền tệ. Đề ra các khuyến nghị chính sách liên quan đến lựa chọn mô hình “trung dung” tại Việt Nam, và làm giảm nhẹ sự đánh đổi trong bộ ba bất khả thi tại Việt Nam trong năm 2013 cũng như các năm tiếp theo.

Từ khóa: Biện pháp vô hiệu hóa, bộ ba bất khả thi, thị trường mở, dự trữ bắt buộc, tài sản nước ngoài ròng.

2. Các nhân tố của tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 1986-2011/ Phạm Sỹ An, Trần Văn Hoàng// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 2 (417) .- Tr. 3-10.

Nội dung: Mô hình tăng trưởng dựa vào đầu tư mở rộng, lao động giá rẻ và khai thác tài nguyên đã từng thành công trước đây giờ không tỏ ra hữu dụng nữa. Tái cấu trúc và chuyển đổi mô hình tăng trưởng để tăng năng suất, tính giá cạnh tranh và hiệu quả của nền kinh tế đang đòi hỏi bức thiết cho các nhà hoạch định chính sách hiện nay. Bài viết góp phần làm hiểu rõ hơn các nhân tố đằng sau tăng trưởng của nền kinh tế và như vậy cũng góp một phần nào vào công cuộc phát triển bền vững kinh tế của đất nước.

Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, phát triển bền vững, nhân tố ảnh hưởng

3. Cơ chế mục tiêu lạm phát: Lý thuyết và triển vọng ứng dụng tại Việt Nam/ TSKH. Nguyễn Ngọc Thạch// Ngân hàng .- 2013 .- Số 2+3 .- Tr. 28-34.

Nội dung: Trình bày sơ lược sự tiến hóa của lý thuyết tiền tệ như nền tảng lý luận và phương pháp của chính sách tiền tệ và điều tiết tiền tệ, luận chứng sự cần thiết thực hiện cơ chế mục tiêu lạm phát của chính sách tiền tệ trong mô thức chính sách kinh tế mới dựa trên lý thuyết trọng cung với trọng tâm hướng vào lạm phát thấp và tổng cung, phân tích những điều kiện, giải pháp và triển vọng áp dụng cơ chế mục tiêu này tại Việt Nam.

Từ khóa: Lạm phát, cơ chế, mục tiêu, chính sách tiền tệ, chính sách kinh tế.

4. Chiến lược chiếm lĩnh thị trường trong hoạt động đầu tư trực tiếp của các công ty xuyên quốc gia (TNCs) Nhật Bản ở Việt Nam/ TS. Đinh Trung Thành// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 2 (417) .- Tr. 67-77.

Nội dung: Trong quá trình chuyển hướng chiến lược mở rộng, tái cáu trúc mạng lưới sản xuất Đông Á, TNCs Nhật Bản triển khai nhiều chiến lược hoạt động ở Việt Nam. Bài viết đề cập các chiến lược đầu tư trực tiếp của TNCs Nhật Bản tác động nhiều nhất đến nền kinh tế Việt Nam, đó là: chiến lược mạng lưới hóa, đa dạng hóa sản xuất kinh doanh, chiến lược chuyển giao và phát triển công nghệ, chiến lược phân phối, liên minh chiến lược và địa phương hóa các cơ sở sản xuất.

Từ khóa: Mở rộng thị trường, đầu tư trực tiếp, công ty xuyên quốc gia

5. Định hướng phát triển khoa học và công nghệ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030/ B.B.T// Khoa học công nghệ môi trường .- 2012 .- Số 11 .- Tr. 4-10.

Nội dung: Trình bày quan điểm; Mục tiêu: mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể; Nhiệm vụ và giải pháp: đổi mới tư duy, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp phát triển khoa học và công nghệ; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, tổ chức, hoạt động khoa học và công nghệ; triển khai các định hướng nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu; phát huy và tăng cường tiểm lực khoa học và công nghệ quốc gia; Phát triển thị trường khoa học và công nghệ; hợp tác và hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ…

Từ khóa: Khoa học và công nghệ, định hướng phát triển, giai đoạn 2020 – 2030.

6. Đổi mới thể chế kinh tế nhằm thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu và chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam/ TS. Trần Du Lịch// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 267 .- Tr. 17-22.

Nội dung: Phân tích, lý giải và kiến nghị về hai nhóm vấn đề: Đổi mới nhận thức về chức năng kinh tế của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường và sử dụng hiệu quả các công cụ điều tiết vĩ mô.

Từ khóa: Thể chế kinh tế, tái cơ cấu, tăng trưởng kinh tế, mô hình chuyển đổi, chức năng kinh tế, Nhà nước, kinh tế thị trường, điều tiết vĩ mô.

7. Giải pháp tăng trưởng và phát triển bền vững/ Nguyễn Đức Lệnh// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 1+2 (370+371) .- Tr. 63-66.

Nội dung: Đánh giá thực trạng hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó đưa ra những giải pháp để hệ thống này tăng trưởng và phát triển bền vững trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và tác động trực tiếp như hiện nay.

Từ khóa: Phát triển kinh tế, phát triển bền vững, tăng trưởng kinh tế, giải pháp.

8. Hiệu ứng ngưỡng chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam kiểm định bằng phương pháp Bootstrap/ PGS. TS. Sử Đình Thành// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 268 .- Tr. 12-22.

Nội dung: Ngưỡng chi tiêu công là điểm ở đó bất kì sự gia tăng chi tiêu công thấp hơn mức giá trị này sẽ có hiệu ứng tích cực, trong khi lớn hơn sẽ có hiệu ứng âm lên tăng trưởng kinh tế. Nghiên cứu này khám phá mối quan hệ giữa chi tiêu công và tăng trưởng kinh tế bằng ước lượng mô hình ngưỡng với ba đo lường của chi tiêu công so với GDP: Chi tiêu công tổng thể, chi thường xuyên và chi đầu tư. Bằng việc sử dụng dữ liệu năm (1989 – 2011) và phương pháp Bootstrap của Hansen (1996, 1999, 2000), tác giả đã phát hiện có sự tồn tại mối quan hệ phi tuyến giữa tăng trưởng kinh tế với chi tiêu công tổng thể và chi thường xuyên ở Việt Nam, lần lượt với mức ngưỡng là 28% GDP và 19% GDP. Nghiên cứu chưa phát hiện mức ngưỡng chi đầu tư.

Từ khóa: Chi tiêu công, tăng trưởng kinh tế, mô hình hồi quy ngưỡng.

9. Kinh tế Việt Nam năm 2012 và một số đề xuất năm 2013/ TS. Nguyễn Đình Luận// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 187 .- Tr. 12-16.

Nội dung: Phân tích khái quát một số chỉ tiêu chính, đánh giá kinh tế Việt Nam năm 2012, cũng như bối cảnh thế giới năm 2012 nhằm dự báo và đề xuất một số kiến nghị ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm 2013.

Từ khóa: Kinh tế Việt Nam, kinh tế thế giới, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng trưởng kinh tế. 

10. Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo – liên hệ thực tiễn ở Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010/ Phạm Thành Công// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 12 (415) .- Tr. 19-26.

Nội dung: Xem xét mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với xóa đói giảm nghèo, áp dụng mối quan hệ này để đánh giá tác động của tăng trưởng kinh tế về mặt lượng (chỉ xét tốc độ tăng GDP và GDP/người) đến công cuộc xóa đói giảm nghèo ở Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 nhằm đưa ra định hướng cho những năm tiếp theo.
Từ khóa: Tăng trưởng kinh tế, xóa đói giảm nghèo, GDP

11. Một số mô hình thu hút đầu tư nước ngoài – kinh nghiệm cải thiện môi trường đầu tư cho Việt Nam/ Hồ Sỹ Ngọc// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 2 (417) .- Tr. 59-66.

Nội dung: Hiện nay Việt Nam đang thực hiện chương trình tái cấu trúc nền kinh tế, đặc biệt là hệ thống ngành kinh tế, hệ thống ngân hàng và tài chính… nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư. Do vậy, nghiên cứu mô hình thu hút đầu tư và thực hiện hiệu quả đầu tư một số nước là kinh nghiệm cần thiết cải thiện môi trường đầu tư cho Việt Nam. 

Từ khóa: Tái cấu trúc kinh tế, mô hình thu hút đầu tư nước ngoài, cải thiện môi trường, Việt Nam

12. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về phát triển các hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp/ Phạm Bảo Dương// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 12 (415) .- Tr. 38-46.

Nội dung: Từ thực tiễn phát triển hợp tác xã nông nghiệp ở nước ta thời gian qua và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, bài viết phân tích, làm rõ sự khác biệt giữa mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu cũ tồn tại nhiều năm ở nước ta với các hợp tác xã nông nghiệp chuyển đổi theo Luật hợp tác xã và các doanh nghiệp; trên cơ sở đó đề xuất các mô hình tổ chức, quản lý hợp tác xã kiểu mới trong nông nghiệp ở Việt Nam thời gian qua.
Từ khóa: Nông nghiệp, hợp tác xã kiểu mới, lý luận, thực tiễn.
13. Nhận thức về vai trò sỡ hữu nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa/ PGS. TS. Nguyễn Thường Lạng// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 187 .- Tr. 48-56.

Nội dung: Trong nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam tồn tại đa dạng nhiều hình thức sở hữu. Trong số các hình thức đó, sỡ hữu nhà nước đóng vai trò cực kỳ quan trọng để đảm bảo chức năng kinh tế của nhà nước xã hội chủ nghĩa và ở mức độ lớn hơn, đảm bảo vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong cơ cấu kinh tế nhiều thành phần. Bài viết sẽ đưa ra cách hiểu rõ ràng và tổng hợp hơn về các khía cạnh khác nhau của vai trò sỡ hữu nhà nước nhằm có giải pháp phát huy phù hợp và tránh tình trạng quá chú trọng đến các lực lượng đại diện đối với hình thức sỡ hữu này dẫn đến làm giảm vai trò của sỡ hữu nhà nước.

Từ khóa: Vai trò, sỡ hữu nhà nước, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

14. Nhìn nhận ổn định kinh tế - xã hội Việt Nam năm 2012 và một số khuyến nghị chính sách/ PGS. TS. Nguyễn Ngọc Sơn// Kinh tế & phát triển .- 2012 .- Số 187 .- Tr. 3-11.

Nội dung: Nhìn nhận các vấn đề ổn định kinh tế vĩ mô ở Việt Nam năm 2012 và đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô trong thời gian tới.

Từ khóa: Kinh tế vĩ mô, kinh tế - xã hội, chính sách ổn định

15. Những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu hàng dệt may sang thị trường Mỹ sau thời kỳ khủng hoảng kinh tế/ GS. TS. Võ Thanh Thu// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 267 .- Tr. 45-53.

Nội dung: Khắc họa rõ bức tranh xuất khẩu, nêu bật những thành công, yếu kém, hạn chế của ngành xuất khẩu dệt may Việt Nam sang thị trường Mỹ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế. Ngành dệt may là ngành xuất khẩu lớn nhất, thị trường Mỹ là thị trường chủ lực nhưng hiệu quả kinh doanh chưa cao do môi trường kinh doanh xuất khẩu chưa thuận lợi, nội lực các doanh nghiệp Việt Nam chưa mạnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao, nâng cao hiệu quả xuất khẩu vào thị trường Mỹ sau thời kỳ khủng hoảng bài viết đề xuất hai nhóm giải pháp giúp đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả xuất khẩu: Nhóm giải pháp thực hiện ngay trong năm 2013, và nhóm giải pháp mang tính dài hạn cho giai đoạn 3-5 năm.

Từ khóa: Xuất khẩu dệt may, thị trường Mỹ, khủng hoảng kinh tế 2008-2011.

16. Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong bối cảnh tái cơ cấu kinh tế - Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam/ TS. Phí Vĩ Tường, ThS. Trần Thị Vân Anh, Tạ Phúc Đường// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 2 (417) .- Tr. 19-26.

Nội dung: Đi sâu phân tích kinh nghiệm hỗ trợ phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của một số quốc gia, trong đó tập trung chủ yếu vào những chính sách nhằm nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam trong bối cảnh tái cơ cấu kinh tế.

Từ khóa: Tái cơ cấu kinh tế, doanh nghiệp vừa và nhỏ, kinh nghiệm quốc tế.

17. Tái cấu trúc Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam: kinh nghiệm Hàn Quốc/ TS. Vũ Hùng Phương, ThS. Phạm Đăng Phú// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 2 (417) .- Tr. 11-18.

Nội dung: Bài viết dựa trên những bài học kinh nghiệm thành công cũng như thất bại trong quá trình tái cấu trúc các tập đoàn của Hàn Quốc sau khủng hoảng tài chính Châu Á để đưa ra một số gợi ý về chính sách trong quá trình tái cấu trúc Tập đoàn Công nghiệp than và khoáng sản Việt Nam.

Từ khóa: Tập đoàn Công nghiệp, tái cấu trúc, than, khoáng sản, kinh nghiệm Hàn Quốc, Việt Nam

18. Vai trò của khoa học – công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam/ GS. TSKH. Lê Du Phong, TS. Mai Thế Cường// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 1 (416) .- Tr. 3-11.

Nội dung: Trình bày vai trò của khoa học – công nghệ đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam thời kỳ 1986-2010 (khoa học – công nghệ ở đây được dùng chung cho mọi lĩnh vực). Một số ý kiến về vai trò của khoa học – công nghệ đối với phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam từ nay đến năm 2020.

Từ khóa: Khoa học – công nghệ, phát triển kinh tế - xã hội, vai trò.

19. Xây dựng nông thôn mới – khảo sát thực tiễn và kiến nghị/ Đào Thị Hoàng Mai, Nguyễn Việt Anh// Nghiên cứu kinh tế .- 2012 .- Số 12 (415) .- Tr. 47-55.
Nội dung: Bài viết phân tích tình hình thí điểm triển khai mô hình xây dựng nông thôn mới tại 3 xã thuộc vùng miền Bắc, miền Trung và miền Nam, qua đó nêu lên những kết quả nổi bật đạt được, một số khó khăn vướng mắc và gợi ý một số chính sách, biện pháp thực hiện.
Từ khóa: Nông thôn mới, chính sách phát triển nông thôn.

TÀI CHÍNH

1. Bàn về thang đo các nhân tố phi tài chính ảnh hưởng vận dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam/ PGS. TS. Trần Đình Khôi Nguyên// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 190 .- Tr. 54-60.

Nội dung: Bàn luận thang đo các nhân tố phi tài chính ảnh hưởng đến vận dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thông qua phương pháp phân tích nhân tố, kết quả từ một điều tra thực nghiệm các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đà Nẵng đã định hình bốn nhân tố phi tài chính có khả năng ảnh hưởng đến vận dụng chuẩn mực kế toán trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nước ta.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán, hệ thống kế toán, năng lực kế toán.

2. Bàn về việc sử dụng thông tin tài chính trong phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp/ PGS. TS. Hoàng Tùng// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 188 .- Tr. 50-55.

Nội dung: Chất lượng của thông tin tài chính được quyết định bởi hệ thống kế toán mà doanh nghiệp đang áp dụng trong việc ghi chép giao dịch và lập báo cáo tài chính và tính minh bạch trong việc lập và trình bày báo cáo tài chính. Bài viết nhằm thảo luận một số khía cạnh cơ bản của chế độ kế toán Việt Nam cũng như ảnh hưởng của nó đến thông tin tài chính mà nhà phân tích cần “xử lý” trước khi sử dụng trong các quyết định quản lý và đầu tư.

Từ khóa: Thông tin tài chính, phân tích báo cáo tài chính, tài chính doanh nghiệp, chất lượng, giao dịch, sự kiện, trình bày.

3. Các giải pháp nhằm đảm bảo tính ổn định và tăng trưởng bền vững của thị trường tài chính/ Hải Yến// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 3+4 (372+373) .- Tr. 72-73.

Nội dung: Ổn định tài chính là nguyên tắc số một giúp cho nền kinh tế của bất kỳ quốc gia nào phát triển bền vững. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động như hiện nay, ổn định và an toàn tài chính hơn bao giờ hết là mục tiêu của mọi quốc gia. Tại Hội nghị Quốc tế “Khuôn khổ ổn định và giám sát tài chính trong môi trường nhiều biến động” do Ủy ban giám sát tài chính quốc gia và ngân hàng nhà nước Việt Nam phối hợp tổ chức gần đây, một số chuyên gia quốc tế đã chia sẻ những kinh nghiệm ổn định hóa tài chính, đảm bảo bền vững dài hạn cho hệ thống trài chính. Bài viết giới thiệu những kinh nghiệm này đến bạn đọc tham khảo.

Từ khóa: Thị trường tài chính, ổn định tài chính, tăng trưởng, giám sát tài chính.

4. Chỉ số điều kiện tiền tệ - thước đo trạng thái chính sách tiền tệ cho Việt Nam/ Phạm Thị Tuyết Trinh// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 269 .- Tr. 40-50.

Nội dung: Tác giả tính toán chỉ số điều kiện tiền tệ (MCI) của Việt Nam làm thước đo cho trạng thái chính sách tiền tệ. Các trọng số của tỉ giá thực và lãi suất thực cấu thành MCI được ước lượng theo mô hình dạng rút gọn của khung phân tích IS-PC bằng phương pháp bình phương thông thường bé nhất (OLS) có tỉ lệ là 2,3:1. Kết quả MCI được tính toán trong giai đoạn quý I/1999-quý II/2012 cho thấy: MCI diễn biến theo chiều hướng tác động của các công cụ chính sách; và trạng thái của MCI tương ứng với biến động của tăng trưởng sản lượng và lạm phát trong nền kinh tế.

Từ khóa: Trạng thái chính sách, chính sách tiền tệ, thước đo, chỉ số điều kiện tiền tệ.

5. Chi tiêu công – những nguyên tắc chủ yếu và thực tiễn ở Việt Nam/ Đinh Thị Nga// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 1 (416) .- Tr. 24-36.

6. Chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa – những vấn đề phối hợp cần đặt ra/ TS. Nguyễn Thị Kim Thanh// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 267 .- Tr. 23-28.

Nội dung: Bài viết dựa trên khuôn khổ lý thuyết về mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa để chỉ ra những điểm cần phối hợp trong quá trình điều hành chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa của Việt Nam hiện nay nhằm góp phần thực hiện tốt Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 của Chính phủ.

Từ khóa: Chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, tác động kế hoạch.

7. Chính sách tỷ giá và những vấn đề đặt ra/ TS. Trần Thị Lương Bình// Tài chính .- 2013 .- Số 02 (580) .- Tr. 23-26.

Nội dung: Năm 2012 là một năm thành công trong công tác điều hành chính sách tiền tệ nói chung và chính sách tỷ giá VND/USD nói riêng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Trên cơ sở đánh giá các biện pháp điều chỉnh tỷ giá VND/USD trong năm 2012, bài viết đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hơn nữa hiệu quả điều hành chính sách tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước năm 2013.

Từ khóa: Chính sách tỷ giá, chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước.

8. Điều hành chính sách tiền tệ 2012 và triển vọng 2013/ Nghiêm Xuân Thành// Ngân hàng .- 2013 .- Số 2+3 .- Tr. 35-38.

Nội dung: Trình bày những tác động từ kinh tế vĩ mô, kết quả điều hành chính sách năm 2012, định hướng điều hành chính sách năm 2013.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, kinh tế vĩ mô.

9. Giải quyết nợ xấu bằng hoạt động mua bán nợ: một số kinh nghiệm châu Á giai đoạn 1998-2004/ TS. Lê Thanh Tùng// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 3+4 (372+373) .- Tr. 74-75.

Nội dung: Trên thị trường tài chính tiền tệ thế giới, hoạt động mua bán nợ của ngân hàng, doanh nghiệp đã hình thành, phát triển khá sôi động trong nhiều thập kỷ qua và đây cũng chính là một trong những công cụ hữu hiệu để giải quyết nợ xấu của nền kinh tế. Bài viết tập trung tổng kết kinh nghiệm của một số quốc gia châu Á giai đoạn 1998 – 2004 trong giải quyết nợ xấu bằng hoạt động mua bán nợ và một số kinh nghiệm trong giải quyết vấn đề nợ xấu hiện nay.

Từ khóa: Nợ xấu, mua bán nợ, hoạt động ngân hàng.

10. Mối quan hệ giữa giám sát ngân hàng và chính sách tiền tệ trong nền tài chính hiện đại/ TS. Nguyễn Chí Đức, ThS. Hồ Thúy Ái// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 1+2 (370+371) .- Tr. 55-57, 86.

Nội dung: Trình bày mối quan hệ giữa giám sát ngân hàng và chính sách tiền tệ, thực trạng mô hình tổ chức cơ quan giám sát tài chính ngân hàng tại Việt Nam.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, giám sát ngân hàng, tài chính hiện đại, mối quan hệ

Nội dung: Chi tiêu công cần tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc đảm bảo tính hợp lý, phù hợp và đạt hiệu quả. Bài viết nêu rõ 3 nguyên tắc tổng quát của chi tiêu công: tôn trọng kỷ luật tài chính tổng thể, phân bổ nguồn lực tài chính theo những ưu tiên chiến lược và đảm bảo hiệu quả chi tiêu. Qua phân tích thực tiễn thực hiện các nguyên tắc trong chi tiêu công ở Việt Nam, bài viết khuyến nghị chính sách nhằm hoàn thiện lĩnh vực này.

Từ khóa: Chi tiêu công, nguồn lực tài chính, phân bổ, Việt Nam.

11. Một số định hướng điều hành kinh tế vĩ mô năm 2013 và giai đoạn 2013-2015/ TS. Phạm Viết Muôn// Tài chính .- 2013 .- Số 02 (580) .- Tr. 6-8.

Nội dung: Gồm các nội dung: Việt Nam trước bối cảnh thế giới đang thay đổi rất nhanh, phức tạp và khó lường; thành tựu to lớn của đổi mới kinh tế và hội nhập quốc tế là cơ sở quan trọng nhất đề Việt Nam bước vào giai đoạn 2013-2015; ổn định kinh tế vĩ mô để phát triển bền vững là mục tiêu hàng đầu; phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; nhất quán điều hành chính sách tiền tệ, tài khóa đồng bộ, chặt chẽ; thúc đẩy tiến trình tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng  theo hướng chất lượng, hiệu quả.

Từ khóa: Kinh tế vĩ mô, điều hành, định hướng, chính sách tiền tệ

12. Nợ xấu của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam: nguyên nhân và một số giải pháp/ ThS. Nguyễn Thị Thanh Tú, Nguyễn Hồng Nhung// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 3+4 (372+373) .- Tr. 49-54.

Nội dung: Nợ xấu và thực trạng nợ xấu của các tổ chức tín dụng ở Việt Nam, nguyên nhân của nợ xấu ở Việt Nam, giải pháp giải quyết thực trạng nợ xấu ở Việt Nam.

Từ khóa: Nợ xấu, tổ chức tín dụng, tăng trưởng tín dụng

13. Nợ xấu và mục tiêu tăng trưởng tín dụng trong nước của hệ thống ngân hàng thương mại năm 2013: xem xét lối ra qua kênh trái phiếu Chính phủ/ ThS. Nguyễn Hữu Mạnh// Ngân hàng .- 2013 .- Số 7 .- Tr. 19-23.

Nội dung: Trình bày về tình hình nợ xấu và tăng trưởng tín dụng những tháng đầu năm 2013. Phương pháp tìm sự an toàn cho tăng trưởng tín dụng trong nước từ trái phiếu Chính phủ, một số đề xuất.

Từ khóa: Nợ xấu, tăng trưởng tín dụng, ngân hàng thương mại, trái phiếu Chính phủ.

14. Nghiên cứu thực nghiệm về truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng tại Việt Nam/ ThS. Chu Khánh Lân// Ngân hàng .- 2013.- Số tháng 3 .- Tr. 17-21.

Nội dung: Trình bày vai trò truyền dẫn chính sách tiền tệ của kênh tín dụng, mô hình thực nghiệm nghiên cứu thực trạng truyền dẫn chính sách tiền tệ qua kênh tín dụng tại Việt Nam, kết quả thực nghiệm và những kết luận.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, kênh tín dụng, nghiên cứu thực nghiệm, Việt Nam

15. Những vấn đề đặt ra đối với cơ chế tự chủ tài chính tại các cơ quan quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam/ Trần Mạnh Dũng, Tào Thị Kim Vân/ Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 63+64 .- Tr. 60-64.

Nội dung: Đề cập đến những nội dung cơ bản của cơ chế tự chủ tài chính; tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại cơ quan nhà nước. Bên cạnh đó những hạn chế trong việc thực hiện cơ chế này cũng được chỉ ra và qua đó một số giải pháp được đưa ra nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế khoán chi và công tác quản lý chi tiêu tại các cơ quan hành chính Nhà nước tại Việt Nam hiện nay.

Từ khóa: Tài chính, cơ chế tự chủ tài chính, cơ quan quản lý hành chính nhà nước,Việt Nam

16. Ổn định tài chính: Kinh nghiệm quốc tế và một số gợi ý đối với Việt Nam/ ThS. Phan Minh Anh, ThS. Nguyễn Vũ Phương// Ngân hàng .- 2013 .- Số 2+3 .- Tr.130-137.
Nội dung: Trình bày định nghĩa và thực tiễn nhận thức chung về ổn định tài chính. Mô hình thực hiện ổn định tài chính của Thụy Điển, Ấn Độ, Indonesia và một số bài học đối với Việt Nam; Một số gợi ý đối với Việt Nam về chức năng ổn định tài chính.

Từ khóa: Tài chính, ổn định tài chính, mô hình.

17. Phát triển vốn nhân lực ngành tài chính – ngân hàng – các bài học kinh nghiệm trong khu vực/ Ngọc Minh// Ngân hàng .- 2013 .- Số 2+3 .- Tr. 138-143.
Nội dung: Nhận diện 10 thách thức và xu hướng nhân lực như: Nhu cầu sử dụng nhân lực tiếp tục gia tăng; tái cấu trúc, sáp nhập và khả năng thích ứng của nhân sự cấp cao; nhân lực chuyên gia và quản lý cấp trung cấp tiếp tục khan hiếm; lời từ biệt của thế hệ 5X; sự gia tăng ảnh hưởng của thế hệ 8X; trả lương theo hiệu quả lao động; sàng lọc nhân sự là một xu hướng tất yếu; nhu cầu tái đào tạo tân tuyển; nhu cầu tiêu chuẩn hóa năng lực nhân sự; nâng cao năng suất lao động. Phát triển chuẩn mực và năng lực cho nguồn nhân lực ngành – các bài học kinh nghiệm trong khu vực…
Từ khóa: Tài chính, ngân hàng, nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực
18. Tác động của hệ số nợ tới khả năng sinh lời và rủi ro tài chính trong doanh nghiệp/ Hoàng Thị Ngà// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 63+64 .- Tr. 65-67.
Nội dung: Trong nền kinh tế thị trường, mức độ phụ thuộc của doanh nghiệp vào các đối tượng khác ngày càng gia tăng. Sự phụ thuộc này có thể bắt nguồn từ nhiều nguyên do khác nhau, mang tính chủ quan hoặc khách quan đối với doanh nghiệp. Nhận biết và làm chủ được tác động của các tác nhân này luôn là vấn đề được các nhà quản trị doanh nghiệp quan tâm hàng đầu. Qua nghiên cứu, nhiều nhà phân tích đã chỉ ra “hệ số nợ” là một tác nhân cơ bản, có ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng sinh lợi và rủi ro tài chính trong doanh nghiệp. Bài viết giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về tác động của hệ số nợ tới khả năng sinh lợi và rủi ro tài chính trong doanh nghiệp.
Từ khóa: Tài chính, rủi ro tài chính, hệ số nợ, tài chính doanh nghiệp, khả năng sinh lời.

19. Tăng trưởng tín dụng năm 2012 và một số khuyến nghị chính sách cho năm 2013/ NGND. PGS. TS. Tô Ngọc Hưng// Ngân hàng .- 2013 .- Số 4 .- Tr. 26-22.

Nội dung: Trình bày thực trạng và kết quả điều hành tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước trong năm 2012. Dự báo tăng trưởng tiền tệ, tín dụng và một số gợi ý chính sách cho điều hành tín dụng năm 2013.
Từ khóa: Tín dụng, tăng trưởng tín dụng, Ngân hàng Nhà nước, tiền tệ, điều hành tín dụng.

20. Vấn đề nợ xấu và một số giải pháp cấp thiết/ TS. Hoàng Xuân Hòa, ThS. Trần Kim Anh// Ngân hàng .- 2013 .- Số 4 .- Tr. 23-26.
Nội dung: Trình bày thực trạng nợ xấu của các tổ chức tín dụng và nguyên nhân, một số giải pháp để giải quyết nợ xấu trong hệ thống ngân hàng.
Từ khóa: Nợ xấu, tổ chức tín dụng, ngân hàng.

NGÂN HÀNG

1. Ảnh hưởng trễ của sản lượng và lãi suất đến đầu tư của Việt Nam/ Lê Thanh Tùng// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 3 (418) .- Tr. 35-41.

Nội dung: Nghiên cứu sự ảnh hưởng của sản lượng và lãi suất đến đầu tư của Việt Nam bằng phương pháp hồi quy với mô hình phân phối độ trễ tự hồi quy (Autoregressive Distributed Lag: ARDL) trong giai đoạn từ quý I/2000 đến quý III/2012, trên cơ sở đó đưa ra một số khuyến nghị chính sách trong thời gian tới.

Từ khóa: Sản lượng, lãi suất, đầu tư, hồi quy.

2. Chiến lược và quản trị chiến lược trong hoạt động kinh doanh ngân hàng/ TS. Huyền Diệu, ThS. Diệu Hương// Ngân hàng .- 2013 .- Số 1 .- Tr. 20-26.

Nội dung: Đề cập một số vấn đề cơ bản về chiến lược và các bước đi cần thiết để hoạch định chiến lược của ngân hàng.

Từ khóa: Ngân hàng, kinh doanh ngân hàng, chiến lược, quản trị chiến lược.

3. Để quản lý tốt mối quan hệ với khách hàng trong kinh doanh ngân hàng/ ThS. Nguyễn Trung Kiên// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 5 (374) .- Tr. 19-22.

Nội dung: Trình bày vị thế của khách hàng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Việt Nam. Một số gợi ý giúp các ngân hàng quản lý tốt hơn mối quan hệ với khách hàng.

Từ khóa: Kinh doanh ngân hàng, khách hàng, mối quan hệ.

4. Góp thêm một số ý kiến về tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam/ TS. Kiều Hữu Thiện// Ngân hàng .- 2013 .- Số 1 .- Tr. 12-19.

Nội dung: Đề cập và làm rõ thêm những bất cập của hệ thống ngân hàng Việt Nam và đề xuất một số biện pháp giúp tháo gỡ các bất cập này, tạo tiền đề để quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam đạt hiệu quả. 

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, tái cấu trúc.

5. Giải mã tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam hiện nay/ PGS. TS. Nguyễn Thị Nhung, ThS. Phan Diên Mỹ// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 267 .- Tr. 29-36.

Nội dung: Chỉ ra những lí do cơ bản phải thực hiện tái cấu trúc ngân hàng thương mại ở Việt Nam hầu như vẫn trong giai đoạn vừa làm, vừa bàn, vừa thảo luận, chưa có những bước đi quyết liệt. Từ đó nêu những khuyến nghị nhằm hỗ trợ, thúc đẩy quá trình tái cấu trúc với mong muốn lành mạnh hóa hệ  thống ngân hàng, xây dựng một hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn, hiệu quả.

Từ khóa: Tái cấu trúc, hệ thống ngân hàng, chính sách tiền tệ.

6. Hạn chế rủi ro tín dụng tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ ThS. Đường Thị Thanh Hải// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 7 (376) .- Tr. 29-31.

Nội dung: Việc đánh giá đúng thực trạng rủi ro tín dụng để tìm ra các biện pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro là một yêu cầu cấp thiết, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng. Bài viết đưa ra một số giải pháp chủ yếu nhằm hạn chế rủi ro tín dụng đối với các ngân hàng thương mại.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, rủi ro tín dụng, hoạt động kinh doanh

7. Hệ thống ngân hàng Việt Nam: những vấn đề đặt ra trong bối cảnh tái cơ cấu/ TS. Tô Ánh Dương// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 3 (418) .- Tr. 27-34.

Nội dung: Tổng quan hệ thống ngân hàng Việt Nam; Hệ thống ngân hàng Việt Nam: những vấn đề đặt ra.

Từ khóa: Ngân hàng Việt Nam, tái cơ cấu

8. Hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam/ TS. Nguyễn Thị Loan, Trần Thị Ngọc Hạnh// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 270 .- Tr. 12-25.

Nội dung: Phân tích hiệu quả hoạt động tại ngân hàng thương mại có vai trò quan trọng, hỗ trợ cho các nhà quản trị ngân hàng đưa ra các quyết định về tổ chức và chính sách nhằm mang lại lợi nhuận tối ưu, góp phần nâng cao năng lực cho hoạt động ngân hàng. Bài viết đã kết hợp các phương pháp phân tích để đánh giá hiệu quả hoạt động tại ngân hàng thương mại Việt Nam, từ đó góp phần đề xuất về vận dụng phương pháp phân tích và gợi ý giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động ngân hàng.

Từ khóa: Hiệu quả hoạt động ngân hàng, ngân hàng thương mại.

9. Hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng nhìn từ kinh nghiệm thực tiễn trên thế giới/ ThS. Đào Duy Tiên// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 6 (375) .- Tr. 37-42.

Nội dung: Hoạt động sáp nhập và mua lại (M&A) ngân hàng là một trong những biện pháp quan trọng để tái cấu trúc và góp phần nâng cao cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong thời kỳ hội nhập. Bài viết trình bày kinh nghiệm hoạt động sáp nhập và mua lại tại Châu Âu, Châu Á và những bài học kinh nghiệm. 

Từ khóa: Hoạt động ngân hàng, sáp nhập và mua lại, tái cấu trúc ngân hàng, ngân hàng thương mại

10. Kinh nghiệm xử lý nợ xấu tại một số nước và hàm ý cho Việt Nam/ TS. Phạm Hữu Hồng Thái// Tài chính .- 2012 .- Số 11 (577) .- Tr. 27-29.

Nội dung: Trên thế giới, đã có nhiều nước thành lập các công ty chuyên về xử lý nợ xấu ngân hàng. Tuy nhiên liệu sự có mặt của các công ty này có giúp cải thiện hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng hay không? Để trả lời cho câu hỏi trên, bài viết trình bày các mô hình công ty quản lý tài sản, nghiên cứu kinh nghiệm xử lý nợ xấu của một số nước châu Á và hàm ý cho Việt Nam.

Từ khóa: Nợ xấu, xử lý nợ xấu.

11. Kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại của một số quốc gia trên thế và đề xuất cho Việt Nam/ Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Phúc Cảnh// Ngân hàng .- 2012 .- Số 21 tháng 11 .- Tr. 55-60.
Nội dung: Nghiên cứu về kinh nghiệm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại tại một số quốc giá trên thế giới, phân tích tình hình thực tế hoạt động của ngân hàng thương mại tại Việt Nam, từ đó đề xuất đề án tái cấu trúc bao gồm hai phần chính là tái cấu trúc tự nguyện đối với các ngân hàng thương mại hoạt động tốt và trung bình, đồng thời tiến hành tái cấu trúc bắt buộc đối với các ngân hàng thương mại yếu kém, bên cạnh đó là đề xuất các gói giải pháp hỗ trợ nhằm đảm bảo cho việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thương mại được thành công, hướng đến xây dựng hệ thống ngân hàng thương mại lành mạnh, hoạt động hiệu quả và có khả năng hội nhập cao với thị trường tài chính trên thế giới.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, tái cấu trúc

12. Làm cán bộ tín dụng hiện nay – dễ hay khó/ Nguyễn Thị Thu Sương// Ngân hàng .- 2013 .- Số 2+3 .- Tr. 96-102.

Nội dung: Giới thiệu vai trò của nghiệp vụ tín dụng đối với ngành ngân hàng, về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ tín dụng đối với nghề, về những yêu cầu phải có trong nghề nghiệp. Những áp lực của cán bộ tín dụng trong giai đoạn hiện nay và những giải pháp cân bằng áp lực để cán bộ tín dụng phát huy hết trách nhiệm đối với nghề nghiệp.

Từ khóa: Nghiệp vụ tín dụng, cán bộ tín dụng, hoạt động ngân hàng, yêu cầu nghề nghiệp.

13. Mô hình ngân hàng bưu điện – Kinh nghiệm quốc tế và bài học đối với Việt Nam/ ThS. Phạm Bích Liên// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 6 (375) .- Tr. 31-36.

Nội dung: Tổng quan về mô hình ngân hàng bưu điện: khái quát các mô hình Ngân hàng Bưu điện, kinh nghiệm triển khai thành công mô hình Ngân hàng Bưu điện trên thế giới như Nhật Bản, Trung Quốc, Cộng hòa Liên bang Đức, Pháp. Xây dựng và phát triển mô hình ngân hàng bưu điện tại Việt Nam.

Từ khóa: Mô hình ngân hàng bưu điện, kinh nghiệm triển khai.

14. Một số bất cập khi phát triển mô hình ngân hàng đa năng tại Việt Nam/ Trần Thanh Bình, Vũ Chí Dương// Ngân hàng .- 2013 .- Số 2+3 .- Tr. 76-86.

Nội dung: Trong những nghiên cứu về mô hình ngân hàng đa năng cũng như thực tế về việc cung cấp các dịch vụ tài chính dưới cùng một tổ chức cho thấy những nhận định trái chiều nhau. Nghiên cứu tại những nước có các thể chế hỗ trợ thị trường phát triển cho thấy những lợi ích của mô hình, trong khi nghiên cứu tại các nước có thị trường kém phát triển hơn thường nảy sinh những mâu thuẫn về lợi ích. Bài viết giới thiệu một số kết quả nghiên cứu về mô hình ngân hàng đa năng tại một số nước phát triển, đồng thời thực hiện đánh giá thực trạng phát triển ngân hàng đa năng tại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng đa năng, phát triển ngân hàng, mô hình ngân hàng đa năng.

15. Một số giải pháp để phát triển thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam/ PGS. TS. Lê Hoàng Nga, Ngô Hoài Bắc// Ngân hàng .- 2013 .- Số 2+3 .- Tr. 103-107.

Nội dung: Trình bày thực tế hoạt động của các thị trường bộ phận: Lãi suất trên thị trường liên ngân hàng, hệ thống thông tin trên thị trường liên ngân hàng, hệ thống công nghệ của thị trường liên ngân hàng, những tồn tại và nguyên nhân. Giải pháp phát triển thị trường tiền tệ liên ngân hàng Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng, thị trường tiền tệ, liên ngân hàng, dịch vụ ngân hàng

16. Phát triển liên kết thương hiệu của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam/ ThS. Phạm Quang Sỹ// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 5 (374) .- Tr. 35-39.

Nội dung: Trình bày những nội dung chủ yếu của liên kết thương hiệu: phân loại liên kết thông qua tiếp xúc với các giác quan, phân loại theo kinh nghiệm thực tiễn; Thực trạng hoạt động phát triển liên kết thương hiệu của các ngân hàng thương mại Việt Nam; Một số giải pháp và kiến nghị để phát triển liên kết thương hiệu trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, thương hiệu, liên kết thương hiệu, Việt Nam.

17. So sánh hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thương mại Việt Nam và Thái Lan/ ThS. Nguyễn Minh Sáng, ThS. Nguyễn Thị Hồng Minh// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 5 (374) .- Tr. 29-34, 44.

Nội dung: Bài viết sử dụng phương pháp phi tham số với màng bao dữ liệu (Data Envelopment Analysis – DEA) dưới sự trợ giúp của phần mềm DEAP 2.1 nhằm phân tích hiệu quả nguồn lực của các NHTM Việt Nam và Thái Lan. Thời gian khảo sát dữ liệu từ năm 2007 đến năm 2011 nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận về việc đo lường hiệu quả sử dụng nguồn lực của ngân hàng thương mại, phân tích sự khác biệt cũng như so sánh hiệu quả sử dụng nguồn lực của hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và Thái Lan để từ đó đánh giá thực trạng và đề ra giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực của các ngân hàng thương mại Việt Nam và Thái Lan.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, nguồn lực, hiệu quả sử dụng nguồn lực, Việt Nam, Thái Lan

18. Tầm quan trọng của kiểm soát vốn ở Việt Nam/ PGS. TS. Vũ Băng Tâm, GS. TS. Eric Ikoon Im// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 267 .- Tr. 37-44.

Nội dung: Giới thiệu một cấu trúc lý thuyết đơn giản về hạn chế đầu tư ngắn hạn như cổ phiếu, trái phiếu, và các loại đầu tư gián tiếp khác, đồng thời khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là một đầu tư dài hạn. Bài viết cũng cung cấp nghiên cứu thực nghiệm cho nhóm năm nước – hoặc đang trong quá trình thương lượng hoặc đang có ý định trở thành “Đối tác kinh tế xuyên Thái Bình Dương”, đặc biệt nhấn mạnh trường hợp của Việt Nam.

Từ khóa: Kiểm soát vốn, đầu tư ngắn hạn, đầu tư dài hạn, FDI.

19. Vấn đề nhân sự trong tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam / TS. Lê Thành Lân, Nguyễn Hồng Hà// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 1+2 (370+371) .- Tr. 41-44.

Nội dung: Trình bày về sự cần thiết phải cấu trúc hệ thống ngân hàng, thực trạng nhân sự ngành ngân hàng. Giải pháp nhân sự cho tái cấu trúc hệ thống ngân hàng.

Từ khóa: Ngân hàng Việt Nam, tái cấu trúc, cơ cấu nhân sự.

20. Vốn chủ sỡ hữu trong các ngân hàng thương mại Việt Nam, các vấn đề về quản trị vốn/ ThS. Lê Thị Lợi// Ngân hàng .- 2013 .- Số 2+3 .- Tr. 90-95.

Nội dung: Tình hình phát triển kinh tế và sự phát triển của các ngân hàng thương mại, các vấn đề phát sinh trong quản trị vốn chủ sỡ hữu của các ngân hàng thương mại. Một số định hướng và gợi ý điều hành quản trị vốn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam.

Từ khóa: Ngân hàng thương mại, vốn chủ sỡ hữu, quản trị vốn

KINH TẾ VĨ MÔ

1. Giải pháp giảm bất ổn kinh tế vĩ mô ở Việt Nam/ TS. Hạ Thị Thiều Dao, ThS. Phạm Thị Tuyết Trinh// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 1 (416) .- Tr. 12-23.

Nội dung: Chỉ số bất ổn kinh tế vĩ mô cho thấy Việt Nam đã thực sự rơi vào trạng thái bất ổn kinh tế vĩ mô. Nguyên nhân của bất ổn kinh tế vĩ mô đến từ tác động bên ngoài (luồng vốn vào ròng, khủng hoảng kinh tế thế giới), đến từ bản thân chính sách tiền tệ lỏng lẻo dẫn đến bong bóng bất động sản và chứng khoán; chính sách tài khóa mở rộng dẫn đến lạm phát, gia tăng mặt bằng lãi suất trong nước, tăng nợ nước ngoài và đến từ tác dụng phụ của chính sách khi phản ứng không đúng liều với những cú sốc từ bên ngoài. Bài viết lý giải một số nguyên nhân dẫn đến những bất cập trên và đưa ra một số gợi ý chính sách.

Từ khóa: Bất ổn kinh tế, kinh tế vĩ mô, giải pháp.

2. Kinh tế vĩ mô Việt Nam năm 2012 và xu hướng năm 2013/ TS. Hạ Thị Thiều Dao// Ngân hàng .- 2013 .- Số 2+3 .- Tr. 16-22.

Nội dung: Đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô qua ba mục tiêu: tăng trưởng, ổn định giá cả và kinh tế đối ngoại. Đánh giá về hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Từ khóa: Kinh tế vĩ mô, tăng trưởng, ổn định giá, kinh tế đối ngoại.

3. Qui tắc thực thi chính sách tiền tệ và kết quả kinh tế vĩ mô trong điều kiện Việt Nam/ TS. Đặng Anh Tuấn// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 190 .- Tr. 15-19.

Nội dung: Phân tích khả năng áp dụng quy tắc Taylor để xác định lãi suất chiết khấu trong quá trình thực thi chính sách tiền tệ. Một mô hình kinh tế vĩ mô đơn giản được xây dựng nhằm nghiên cứu mối liên hệ giữa lãi suất trong việc điều hành chính sách tiền tệ với kết quả kinh tế vĩ mô được thể hiện qua tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát…

Từ khóa: Qui tắc thực thi chính sách tiền tệ, quy tắc Taylor, mô hình kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ, lãi suất chiết khấu.

4. Tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu đến kinh tế vĩ mô Việt Nam/ PGS. TS. Hạ Thị Thiều Dao// Ngân hàng .- 2013 .- Số 7 .- Tr. 7-13.

Nội dung: Đánh giá tác động của của khủng hoảng kinh tế đến nền kinh tế Việt Nam qua các kênh đầu tư trực tiếp, kiều hối, ngoại thương; đánh giá những phản ứng chính sách của Việt Nam nhằm giảm bớt tác động này và đưa ra các gợi ý những giải pháp để ứng xử trong nền kinh tế thế giới ngày càng biến động.

Từ khóa: Kinh tế vĩ mô, khủng hoảng kinh tế, toàn cầu.

5. Ứng dụng thanh toán điện tử trong chính phủ: Cơ sở lý luận và một số gợi ý cho Việt Nam/ ThS. Đặng Công Hoan// Ngân hàng .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 11-16.

Nội dung: Việc phát triển Công cụ thanh toán không dùng tiền mặt sẽ tạo ra nhiều lợi ích cho chính phủ, người dân và doanh nghiệp trong nền kinh tế quốc dân. Sự phát triển thanh toán không dùng tiền mặt chịu sự tác động của nhiều yếu tố như: hành vi của khách hàng, các chính sách hỗ trợ của chính phủ, mức độ phát triển của ứng dụng thanh toán điện tử…; trong đó, chỉ số ứng dụng thanh toán điện tử của chính phủ có vai trò khá quan trọng.

Từ khóa: Thanh toán điện tử, chính phủ điện tử.

6. Xác định và thực hiện mục tiêu kinh tế vĩ mô của Việt Nam/ Trịnh Thị Ái Hoa// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 3 (418) .- Tr. 3-10.
Nội dung: Phân tích một số vấn đề về xác định và thực hiện mục tiêu kinh tế vĩ mô của Việt Nam, phân tích tập trung vào thời kỳ từ năm 2007 đến nay, đồng thời đưa ra một số khuyến nghị nhằm đảm bảo cho nền kinh tế sớm ra khỏi những bất ổn trong ngắn hạn và phát triển bền vững trong dài hạn.

Từ khóa: Kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững.

CHỨNG KHOÁN
1. Bằng chứng về hiện tượng định dưới giá của các IPO tại Việt Nam/ TS. Trần Thị Hải Lý, ThS. Dương Kha// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 270 .- Tr. 26-37.

Nội dung: Nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm bằng chứng cho hiện tượng định dưới giá trong ngắn hạn và những nhân tố giải thích cho mức độ định dưới giá trên mẫu các cuộc IPO trong giai đoạn từ tháng 1/2005 đến tháng 7/2012 tại Việt Nam. Nhóm tác giả tìm bằng chứng hỗ trợ cho việc định dưới giá, với mức định dưới giá là 38% và 49%. Sử dụng hồi quy bootstrap, kết quả cho thấy hai nhân tố tỉ lệ mua vượt mức và mức giá khởi điểm của các cuộc đấu giá có tương quan ngược chiểu như kì vọng lên mức độ định dưới giá, nhân tố điều kiện thị trường tác động không thực sự mạnh. Các nhân tố khác như quy mô, độ trễ niêm yết, tuổi công ty, sỡ hữu nhà nước sau IPO không có tương quan với mức độ định dưới giá tại Việt Nam.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán, định dưới giá trong ngắn hạn, phát hành lần đầu ra công chúng.

2. Các giải pháp để phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam/ Đoàn Ngọc Hoàn// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 7 (3760) .- Tr. 26-28.

Nội dung: Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam, mục tiêu chiến lược của thị trường chứng khoán Việt Nam. Kiến nghị và giải pháp cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Từ khóa: Thị trường chứng khoán Việt Nam, giải pháp phát triển, chiến lược

3. Hạn chế rủi ro trong đầu tư chứng khoán/ TS. Lê Thị Tuyết Hoa// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2012 .- Số 24 (369) .- Tr. 27-30.

Nội dung: Hạn chế rủi ro trong đầu tư chứng khoán được hiểu là việc nhà đầu tư sử dụng các công cụ và chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả để tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro trong các hoạt động đầu tư chứng khoán. Bài viết trình bày 4 biện pháp chủ yếu: Biện pháp sử dụng các mô hình lý thuyết vào phân tích đầu tư; Biện pháp phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp; Biện pháp sử dụng các công cụ phái sinh; Biện pháp nâng cao năng lực của các nhà đầu tư; Biện pháp xây dựng cơ chế bảo vệ nhà đầu tư.
Từ khóa: Chứng khoán, đầu tư chứng khoán, rủi ro trong đầu tư chứng khoán.

4. Hoạt động của các công ty chứng khoán và nghiệp vụ tư vấn M&A/ PGS. TS. Nguyễn Thị Nhung, ThS. Nguyễn Trung Kiên// Ngân hàng .- 2013 .- Số 5 .- Tr. 39-43.

Nội dung: Các tác giả bài viết chia sẻ kinh nghiệm về việc phát triển dịch vụ tư vấn M&A của các công ty chứng khoán cho các doanh nghiệp, các ngân hàng giúp các công ty chứng khoán có thể phát trển mảng thị phần này, góp phẫn hỗ trợ các ngân hàng thương mại trong việc xử lý các khoản nợ xấu, nợ tồn đọng và nhìn xa hơn là góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế nói chung.

Từ khóa: Công ty chứng khoán, nghiệp vụ tư vấn M&A, hoạt động chứng khoán.

5. Tác động của chính sách tiền tệ đối với hoạt động của thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh/ TS. Nguyễn Thị Bích Loan, ThS. Bùi Đức Nhã// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 188 .- Tr. 34-38.

Nội dung: Chính sách tiền tệ quốc gia có ảnh hưởng mạnh mẽ và trực tiếp đến hoạt động của thị trường tài chính quốc gia nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng. Bài viết nghiên cứu tác động của chính sách tiền tệ tới hoạt động của thị trường chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2007-2012 thông qua việc phân tích mối quan hệ giữa các yếu tố của chính sách tiền tệ (cung tiền M2, lãi suất, tỷ lệ lạm phát) và chỉ số VN-Index.

Từ khóa: Chính sách tiền tệ, HOSE, VNINDEX, lạm phát, cung tiền.

6. Vấn đề an toàn tài chính và mục tiêu tái cấu trúc công ty chứng khoán – tại sao chậm chạp?/ TS. Nguyễn Thị Hoài Lê// Nghiên cứu kinh tế .- 2013 .- Số 417 .- Tr. 40-45.
Nội dung: An toàn tài chính là vấn đề mà mọi tổ chức và cá nhân từ trước đến nay đều quan tâm. Tuy nhiên, trong điều kiện kinh doanh thuận lợi, đôi khi an toàn tài chính bị xem nhẹ do mải chạy theo việc nắm bắt các cơ hội kinh doanh mà bỏ qua khâu quản trị rủi ro. Bài viết đánh giá an toàn tài chính của các công ty chứng khoán, tìm nguyên nhân tái cấu trúc chậm và đề xuất một số biện pháp cụ thể.

Từ khóa: Tài chính, an toàn tài chính, tái cấu trúc, công ty chứng khoán.

MÔI TRƯỜNG
1. Cải tạo chất lượng bitumen trong môi trường siêu tới hạn của nước bằng phương pháp oxi hóa không hoàn toàn/ Phan Trung Hiếu, Sato Takafumi, Itoh Naotsugu// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 1 (6) .- Tr. 128-135.

Nội dung: Ứng dụng cải tạo, xử lý chất hữu cơ trong môi trường siêu tới hạn của nước vào quá trình xử lý chất thải như nước thải bệnh viện hay cải tạo tính chất các hợp chất dầu nặng như Bitumen (dầu cát Canada) mang lại hiệu quả đáng kể. Nghiên cứu này phù hợp với xu hướng phát triển các nguồn năng lượng mới ít gây ô nhiễm và cải tạo, nâng cao hiệu suất sử dụng các nguồn nhiên liệu truyền thống. Bài báo cho thấy việc cải tạo chất lượng bitumen trong môi trường nước siêu tới hạn có ưu điểm hơn so với các quá trình cải tạo khác.

Từ khóa: Bitumen, supercritical water, upgrading bitumen

2. Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại nặng của sorbent làm từ vỏ thông hoạt hóa/ Trần Nhật Tân// Khoa học & công nghệ Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 1 (6) .- Tr. 104-107.
Nội dung: Việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên, xử lý nước thải công nghiệp và bảo vệ môi trường đang là các vấn đề cấp thiết nhất hiện nay. Liên quan đến các vấn đề trên, một khía cạnh đang được quan tâm đó là việc mở rộng tìm kiếm các ứng dụng mới từ vỏ của các loài gỗ mềm, loài cây lá kim. Đây là sản phẩm phụ của ngành công nghiệp chế biến lâm sản, hàng năm thải ra với một số lượng khá lớn. Phần lớn các phụ phẩm này được dùng làm chất đốt. Chỉ khoảng 10% trong số đó được tận dụng lại một cách có hiệu quả. Một trong những hướng thay thế tiềm năng tận dụng nguồn phụ phẩm này là sản xuất các sorbent (vật liệu hấp phụ hữu cơ) giá rẻ dùng cho việc xử lý chất gây ô nhiễm trong nước thải công nghiệp, đặc biệt là các kim loại nặng trong nó.

Từ khóa: Kim loại nặng, hấp phụ, vỏ thông, xử lý nước thải. 

GIÁO DỤC
1. Chất lượng đào tạo kinh tế, quản lý công nghiệp: Phương pháp đánh giá và các nhân tố/ GS. TS. Đỗ Văn Phức, Đoàn Hải Anh// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 188 .- Tr. 66-73.

Nội dung: Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh quốc tế luôn là vấn đề cấp thiết ở cả tầm vĩ mô và vi mô. Bài viết giới thiệu những kết quả nghiên cứu về phương pháp đánh giá và các nhân tố của chất lượng đào tạo chuyên ngành kinh tế, quản lý công nghiệp cụ thể ở trường (viện).

Từ khóa: Chất lượng đào tạo, kinh tế, quản lý công nghiệp

2. Chuẩn chương trình cốt lõi của Mĩ và một số liên hệ với việc đổi mới chương trình ngữ văn ở Việt Nam/ PGS. TS. Bùi Mạnh Hùng// Khoa học Đại học Sư phạm .- 2013 .- Số 45 (79) .- Tr. 40-50.

Nội dung: Trình bày và phân tích một sáng kiến giáo dục mới của Mĩ – chuẩn chương trình cốt lõi dùng cho nhiều bang trên toàn Liên bang, đặc biệt là những đổi mới trong hệ thống chuẩn chương trình môn Ngữ văn. Từ đó, bài viết nêu một số đề xuất về định hướng đổi mới chương trình môn Ngữ văn. Đó phải là một chương trình tích hợp, lấy học sinh làm trung tâm và chú trọng cả bốn kỹ năng giao tiếp. Khi thiết kế các nội dung đọc, chương trình cần chú ý đến độ phức tạp tăng dần và sự đa dạng của các loại văn bản sao cho nội dung đọc thích hợp với từng lớp học, cấp học.

Từ khóa: Chuẩn, chương trình, giáo dục, cốt lõi, ngữ văn, Mĩ, Việt Nam.

3. Đầu tư cho thư viện đại học – đầu tư cho giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học/ NCS. Lê Quỳnh Chi// Khoa học Đại học Sự phạm Thành phố Hồ Chí Minh .- 2013 .- Số 45 (79) .- Tr. 71-77, 87.

Nội dung: Bài viết đề cập tầm quan trọng của  việc đầu tư cho thư viện đại học, phân tích thực trạng việc đầu tư, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư của Nhà nước đối với thư viện đại học ở Việt Nam. Đầu tư cho thư viện là đầu tư cho giáo dục, đó là sự đầu tư đặc biệt về kinh tế mà hiệu quả được đo lường bởi chất lượng sản phẩm của nền giáo dục, có tác động lớn và lâu dài đến sự phát triển của đất nước.

Từ khóa: Thư viện đại học, đầu tư cho thư viện đại học, giáo dục đại học.

4. Đổi mới dạy học văn học nước ngoài cho sinh viên ngành tiểu học theo hướng tích hợp/ TS. Nguyễn Thị Thu Thủy// Khoa học Đại học Sư phạm .- 2013 .- Số 45 (79) .- Tr. 132-140.

Nội dung: Đề cập đến vấn đề dạy học tích hợp liên môn trong dạy học văn học nước ngoài cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học. Sự tích hợp giữa các phân môn Văn học Việt Nam – Lịch sử - Văn hóa – Lí luận văn học và Mĩ học; tích hợp giữa bài giảng ở trường đại học với chương trình ở trường tiểu học sẽ đem lại hiệu quả tốt cho sinh viên ngành giáo dục tiểu học trong nhận thức, giáo dục, thẩm mĩ, đáp ứng xu thế dạy học và hội nhập văn hóa trong giai đoạn hiện nay.

Từ khóa: Văn học nước ngoài, giáo dục tiểu học, dạy học tích hợp

5. Hiệu quả đầu tư cho giáo dục đại học và chính sách học phí ở Việt Nam/ PGS. TS. Phùng Xuân Nhạ, TS. Phạm Xuân Hoan// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 268 .- Tr. 23-30.

Nội dung: Đánh giá hiệu quả đầu tư giáo dục đại học của Việt Nam, thông qua việc lượng hóa thành tiền và so sánh tổng lợi ích kinh tế thu được với tổng chi phí phát sinh của giáo dục đại học. Nghiên cứu kết luận đối với cá nhân, bình quân đầu tư 100 đồng cho giáo dục đại học sẽ thu được lợi ích là 324,46 đồng nhờ năng suất lao động. Hiệu quả đầu tư cho giáo dục đại học tương đương lãi suất đầu tư vốn thực dương 3,15% năm đối với cá nhân người học và 2,91% năm đối với xã hội….

Từ khóa: Chi phí giáo dục, lợi ích giáo dục, hiệu quả đầu tư, cải cách học phí.

6. Kỹ năng tìm kiếm và đọc các bài báo khoa học/ PGS. TS. Tạ Cao Minh// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 1+2 .- Tr. 26-27, 23.

Nội dung: Chia sẻ một số kinh nghiệm tìm kiếm và kỹ năng đọc các bài báo của tác giả trong việc tìm kiếm và chọn lọc các bài báo khoa học: tìm kiếm bước đầu, tìm kiếm mở rộng; Phương pháp đọc một bài báo khoa học: đọc lướt, đọc hiểu, đọc kỹ…

Từ khóa: Bài báo khoa học, kỹ năng tìm kiếm thông tin, kỹ năng đọc.

7. Mấy vấn đề về xã hội hóa giáo dục từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh/ Nguyễn Gia Kiệm// Đại học Thủ Dầu Một .- 2012 .- Số 4 (6) .- Tr. 93-97.

Nội dung: Xã hội hóa giáo dục là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước trong công cuộc đổi mới. Để góp phần tổng kết công tác xã hội hóa giáo dục, bài báo phân tích một số thành tựu và hạn chế trong công tác xã hội hóa giáo dục ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1986 – 2012 để làm cơ sở thực tiễn đề xuất những mục tiêu, nhiệm vụ nhằm phát huy tiềm năng về trí tuệ và vật chất trong nhân dân, huy động toàn xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục của đất nước.

Từ khóa: Giáo dục, xã hội hóa, xã hội học tập

8. Mô hình Marketing giáo dục 7P: Áp dụng tại các trường đại học Việt Nam/ TS. Nguyễn Hoàng// Khoa học Thương mại Trường Đại học Thương mại .- 2013 .- Số 51 .- Tr. 20-27.

Nội dung: Bài viết sử dụng mô hình marketing giáo dục 7P để phân tích thực trạng đào tạo tại các trường đại học Việt Nam. Từng yếu tố P lần lượt được phân tích như một chiến lược Marketing độc lập cho các trường, trong đó yếu tố sản phẩm và con người đóng vai trò quan trộng nhất. Bài viết nhấn mạnh sự kết hợp các yếu tố này sẽ hình thành chiến lược marketing giáo dục tổng hợp. Tùy theo nguồn lực của mình, mỗi trường sẽ tự xây dựng cho mình một “tổ hợp P” khác nhau (có thể chỉ gồm một vài P hoặc cả 7P, có thể tập trung vào một hoặc vài P hoặc dàn trải cả 7P, tạo nên nét riêng biệt đặc trưng cho chiến lược marketing giáo dục của mỗi trường.

Từ khóa: Marketing, giáo dục đại học, mô hình 7P.

9. Một số vấn đề về đào tạo trực tuyến (E-Learning)/ Trịnh Văn Biều// Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 40 .- Tr. 86-90.

Nội dung: Đào tạo trực tuyến (E-Learning) là một phương pháp đào tạo tiên tiến, toàn diện, có khả năng kết nối và chi sẻ tri thức rất hiệu quả. Sự ra đời của E-Learning đã đánh dấu bước ngoặt mới trong việc áp dụng công nghệ thông tin và truyền thông vào lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Bài viết trình bày tổng quan về: khái niệm, các loại hình đào tạo, đặc điểm và các lợi ích của E-Learning.

Từ khóa: Đào tạo trực tuyến, E-Learning, giáo dục đại học

10. Một vài nhận định cho phương hướng đào tạo theo yêu cầu trong doanh nghiệp/ Nguyễn Vạn Phúc, Phạm Tấn Nhật// Thông tin Khoa học Trường Đại học Cửu Long .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 127-132.

Nội dung: Đánh giá nhu cầu đào tạo, thiết kế - thực hiện – đánh giá các chương trình đào tạo, việc tổ chức áp dụng các kiến thức vào trong thực tế, một số giải pháp và phương hướng đào tạo doanh nghiệp. Đề cập đến một số hạn chế của mô hình này và đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả của đào tạo theo nhóm.

Từ khóa: Chương trình đào tạo, đào tạo theo nhóm, doanh nghiệp, phương hướng đào tạo.

11. Quy trình xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức học phần giáo dục học đại cương theo chương trình đào tạo tín chỉ ở Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh/ TS. Hồ Văn Liên, PGS. TS. Trần Thị Hương, ThS. Nguyễn Thị Thu Huyền, TS. Nguyễn Đức Danh// Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh .- 2013 .- Số 45 (79) .- Tr. 51-61.

Nội dung: Xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức học phần Giáo dục học đại cương nhằm mục đích sử dụng trong hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của sinh viên bằng phương pháp trắc nghiệm khách quan. Quy trình xây dựng bộ câu hỏi trắc nghiệm kiến thức học phần Giáo dục học đại cương gồm các bước cụ thể có mối quan hệ chặt chẽ với nhau được tiến hành theo một trình tự khoa học. Từ quy trình này, 200 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức học phần giáo dục học đại cương đã được xây dựng.

Từ khóa: Kiểm tra, đánh giá, trắc nghiệm khách quan, Giáo dục học đại cương.

12. Tầm nhìn và chiến lược toàn cầu của trường đại học định hướng nghiên cứu đẳng cấp quốc tế/ TS. Lê Tố Hoa// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 190 .- Tr. 76-81.

Nội dung: Trình bày quan niệm về trường đại học định hướng nghiên cứu đẳng cấp quốc tế, tầm nhìn và chiến lược toàn cầu. Kinh nghiệm về định hướng toàn cầu của một số trường đại học định hướng nghiên cứu trên thế giới: Đại học Harvard, các trường đại học định hướng quốc tế ở Trung Quốc, giáo dục đào tạo ở Singapore. Một số khuyến nghị để xây dựng trường đại học định hướng nghiên cứu đẳng cấp quốc tế ở Việt Nam: về phía nhà trường, về phía nhà nước.

Từ khóa: Giáo dục đại học, trường đại học đẳng cấp quốc tế, chiến lược giáo dục.

13. Ứng dụng mô hình SEM đo lường sự hài lòng của sinh viên về chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo/ Lê Dân// Đại học Quy Nhơn .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 121-130.

Nội dung: Giới thiệu mô hình đánh giá chất lượng dịch vụ phục vụ đào tạo dựa vào phân tích SEM nhằm tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ đào tạo và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ đào tạo nói riêng và chất lượng đào tạo nói chung.

Từ khóa: Đào tạo, dịch vụ phục vụ đào tạo, mô hình SEM.

14. Vấn đề sử dụng câu trong văn bản hành chính tiếng Việt/ TS. Vũ Thị Sao Chi, ThS. Phạm Thị Ninh// Ngôn ngữ .- 2012 .- Số 10 (281) .- Tr. 66-80.

Nội dung: Trên cơ sở những thành tựu nghiên cứu đi trước, bài viết trình bày kết quả khảo sát tình hình sử dụng câu trong văn bản hành chính tiếng Việt hiện nay và đặt ra một số vấn đề cần bàn thảo về câu văn hành chính tiếng Việt để nó có thể đảm nhiệm tốt chức năng thông tin quản lí, thông tin pháp lí, phục vụ cho công tác chuẩn hóa câu văn hành chính tiếng Việt.

Từ khóa: Tiếng Việt, văn bản hành chính, sử dụng câu trong văn bản hành chính

15. Về phương pháp giảng dạy văn học Pháp/ PGS. TS. Nguyễn Thị Bình// Ngôn ngữ .- 2012 .- Số 10 (281) .- Tr. 40-48.

Nội dung: Xuất phát từ các phương pháp giảng dạy văn học Pháp đã và đang được thực thi, bài viết chọn lọc những giải pháp thiết thực, khả thi rút ra từ những thành tựu lý luận và thực tiễn của nước ngoài nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy văn học Pháp nói riêng và văn học nước ngoài nói chung trong các trường đại học, đồng thời góp phần giới thiệu những quan niệm mới và biện pháp hiệu quả trong quá trình nâng cao chất lượng giảng dạy môn văn học tại Việt Nam.

Từ khóa: Phương pháp giảng dạy, văn học Pháp, giáo dục đại học.

NGÔN NGỮ

1. Cấu trúc tham số của tính từ tiếng Việt/ TS. Lê Kính Thắng, Phạm Hồng Hải// Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 38 (72) .- Tr. 95-100.
Nội dung: Nghiên cứu vấn đề xác định và miêu tả cấu trúc tham tố của tính từ tiếng Việt. Giống như động từ, tính từ trong tiếng Việt có thể là hạt nhân của cấu trúc tham tố. Phần lớn tính từ trong tiếng Việt là vị từ đơn trị, một số tính từ là vị từ song trị.
Từ khóa: Tính từ, tiếng Việt, cấu trúc tham tố, vị từ, tham tố.

2. Kết hợp phân đoạn diễn ngôn với bộ phân tích cú pháp liên kết để phân tích câu ghép nhiều mệnh đề tiếng Việt/ Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Thúc Hải, Nguyễn Thanh Thủy// Tin học và Điều khiển học .- 2012 .- T.28, Số 4 .- Tr. 297-309.

Nội dung: Trình bày các kết quả đạt được khi mở rộng chức năng của bộ phân tích cú pháp liên kết tiếng Việt để phân tích các dạng câu ghép gồm nhiều mệnh đề. Các mệnh đề được phân tách dựa trên giải thuật phân đoạn diễn ngôn mức câu. Việc phân tích cú pháp riêng biệt từng mệnh đề rồi kết hợp lại thành phân tích tổng thể cho phép khử nhập nhằng liên hợp, đồng thời làm giảm độ phức tạp tính toán.

Từ khóa: Liên kết ngữ pháp, liên kết phân tích cú pháp, câu phức tạp, câu ghép.
KHOA HỌC TỰ NHIÊN

1. n-phép chiếu mở rộng và vấn đề bảo toàn tuyến tính/ Đinh Trung Hòa, Lê Thanh Truyền// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 1 (6) .- Tr. 39-42.

Nội dung: Đưa ra biểu diễn phổ tường minh của n-phép chiếu siêu mở rộng trong không gian Hilbert hữu hạn chiều. Đồng thời, vấn đề bảo toàn tuyến tính cho các tập hợp này cũng được xem xét.
Từ khóa: n-phép chiếu mở rộng, n-phép chiếu siêu mở rộng, định lý phổ, vấn đề bảo toàn tuyến tính 

SINH HỌC

1. Hoạt tính sinh học của các chất chuyển hóa ở Streptomyces/ Nguyễn Thị Thuận, Rezeda Ilgizovna Tukhbatova// Khoa học & công nghệ Trường đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 1 (6) .- Tr. 115-120.

Nội dung: Ảnh hưởng của các chất chuyển hóa trong dịch nuôi của Streptomyces greseoflavus lên sự sinh trưởng, hình thành màng sinh học của một số vi khuẩn chỉ thị và lên cấu trúc mô của chuột dòng Swiss Webster CFW được xử lý bằng pyrene đã được nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy các chất chuyển hóa trong dịch nuôi cấy của Streptomyces greseoflavus ức chế sự phát của Escherichia coli, Micrococcus lysodeikticus, Bacillus subtilis, Bacillus mycoides nhưng không ảnh hưởng đến sự hình thành màng sinh học của chúng. Đối với chuột thí nghiệm, quan sát tiêu bản mô da, gan, thận của chuột được tiêm pyrene hoặc dịch nuôi S. greseoflavus cho thấy dịch nuôi Streptomyces greseoflavus không có khả tái tạo lại cấu trúc mô đã bị biến đổi do ảnh hưởng của pyrene.

Từ khóa: Streptomyces, kháng sinh, màng sinh học, pyrene
2. Metagenomics: Công cụ nghiên cứu vi sinh vật không thông qua nuôi cấy/ Nguyễn Minh Hùng, Nguyễn Thành Trung// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 1 (6) .- Tr. 43-52.

Nội dung: Metagenomics đang nổi lên như một công cụ mạnh để khám phá thế giới vi sinh vật mà trước đây chưa từng được nuôi cấy hoặc không thể nuôi cấy. Công cụ này được sử dụng để phân tích vật liệu di truyền của vi sinh vật thông qua việc tách chiết trực tiếp axit nucleic từ các mẫu môi trường. Bài viết này trình bày tổng quan về lịch sử ra đời, quy trình công nghệ và ứng dụng của metagenomics trong nghiên cứu các phức hệ sinh thái nhất định.

Từ khóa: Metagenomics, xác định trình tự thế hệ mới, hệ sinh vật chưa được nuôi cấy.

3. Vai trò chỉ thị sinh học của foraminifera trong việc giám sát môi trường biển/ Nguyễn Thị Minh Phương, Lê Thùy Trang// Khoa học và công nghệ Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 1 (6) .- Tr. 73-82.

Nội dung: Trình bày sơ lược những ứng dụng của foraminifera trong vai trò là một chỉ thị sinh học trong giám sát môi trường biển hiện tại và quá khứ. Cơ sở khoa học của các ứng dụng, những thuận lợi và khó khăn khi sử dụng chỉ thị này trong môi trường biển, đặc biệt là biển ven bờ.
Từ khóa: Foraminifera, chỉ thị sinh học, môi trường bờ biển, môi trường biển
ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

1. Cảm biến dịch chuyển theo phương pháp từ trường/ Đồng Thảo Phương, Nguyễn Đại Dương, Bùi Đăng Thảnh// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 21-22.

Nội dung: Trình bày các cảm dựa trên các hiệu ứng tiêu biểu như: từ giảo (magnetostrictive), từ trở (magnetoresistive), hiệu ứng Hall và mã hóa từ.

Từ khóa: Cảm biến, từ trường, từ giảo, từ trở, hiệu ứng Hall, mã hóa từ.

2. Cơ chế quản lý thế hệ 3: Yêu cầu tất yếu đối với chính sách quản lý tần số trong thế giới di động băng rộng/ TS. Nguyễn Quang Hưng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 2 tháng 2 .- Tr. 33-39.
Nội dung: Đề cập đến sự phát triển của công nghiệp thông tin vô tuyến song hành với những thay đổi về công tác quản lý trong 2 thập kỷ qua. Sự bùng nổ về nhu cầu dữ liệu đã gây sức ép lên tài nguyên phổ tần hữu hạn, đòi hỏi phải có những thay đổi phù hợp với chính sách và quy hoạch tần số quốc gia – đây là yếu tố cốt lõi để có thể phát triển chính sách băng rộng quốc gia. Qua đó cũng phân tích những nguyên tắc cơ bản và mô hình tốt nhất đối với chính sách tần số.

Từ khóa: Tần số, di động băng rộng, thế hệ 3, thông tin vô tuyến
3. Giao thức Zigbee trong truyền thông công nghiệp/ Đồng Phương Thảo, Nguyễn Đại Dương, Bùi Đăng Thảnh// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 147 tháng 4 .- Tr. 19-21.

Nội dung: Tổng quan về các giao thức truyền thông không dây, giao thức Zigbee. Ứng dụng Zigbee trong truyền thông công nghiệp.

Từ khóa: Giao thức Zigbee, truyền thông công nghiệp

4. Giới thiệu điều khiển dự báo từ ứng dụng thực tế/ Trần Thức Bút; Lorenz, Otmar, Pfeiffer, B.M. Siemans// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 147 tháng 4 .- Tr. 14-18.

Nội dung: Bài viết minh họa các nguyên tắc cơ bản, các giải pháp thực hiện và các ví dụ ứng dụng cho một hệ thực. Bài viết cũng giới thiệu cho người sử dụng cái nhìn tổng quan về một xu hướng mới trong ngành công nghiệp.

Từ khóa: Điều khiển tự động, điều khiển dự báo, hệ thực.

5. Giới thiệu một số giải thuật phát hiện và loại bỏ vệt “mưa” trong video/ Trần Anh Tiến, Hà Đắc Bình// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 1 (6) .- Tr. 121-127.

Nội dung: Loại bỏ các vệt mưa trong video là một vấn đề thách thức do sự phân bố không gian ngẫu nhiên và chuyển động nhanh của mưa, hướng rơi giọt mưa, khoảng cách giọt nước tới máy quay, màu sắc cảnh nền hay là sự xuất hiện của các đối tượng chuyển động trong video. Bài báo trình bày một số phương pháp, thuật toán cơ bản cho việc loại bỏ mưa trong video, như phương pháp sử dụng các tính chất của giọt nước, điều chỉnh các thông số của máy quay, thuật toán phân tích sự cân bằng màu sắc, mô hình trắc quang, phân tích thời gian các điểm ảnh bị che khuất bởi mưa, phân tích các biểu đồ tần số không gian và thời gian mưa, kỹ thuật đường cong đăng ký, kỹ thuật phục hồi video đã loại bỏ mưa. Bài báo cũng nêu ra một số vấn đề còn tồn tại và cần được tiếp tục nghiên cứu.

Từ khóa: Phát hiện, loại bỏ vệt mưa, video, giải thuật

6. Hệ điều khiển nhúng với Petri Net/ Nguyễn Ngọc Tuấn, Hoàng Văn Hải// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 17-19.

Nội dung: Ngày nay, Petri Net đã được phát triển rất mạnh mẽ, đã được ứng dụng rất rộng rãi trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau như: sinh học, hóa học, môi trường, kỹ thuật, truyền thông, điều khiển, hệ thống sản xuất, robot…Bài báo giới thiệu Petri Net cơ bản và sử dụng nó để mô hình hóa các hệ điều khiển nhúng cụ thể là hệ thống nhà thông minh.

Từ khóa: Hệ điều khiển nhúng, Petri Net, hệ thống nhà thông minh

7. Mô hình hóa và điều khiển Robot rắn/ Nguyễn Minh Tâm, Nguyễn Văn Phước// Đại học Thủ Dầu Một .- 2012 .- Số 5 (7) .- Tr. 22-31.

Nội dung: Trên cơ sở phương trình động lực học chuyển động của robot rắn trong hai trường hợp ma sát nhớt và ma sát Coulomb, các tác giả nghiên cứu phương pháp điều khiển chuyển động của robot rắn và thiết kế các bộ điều khiển PID với các thông số tối ưu bằng giải thuật bày đàn PSO. Nghiên cứu thiết kế được kiểm nghiệm bằng việc mô phỏng robot rắn gồm 6 đoạn  thực hiện trên phần mềm Matlab.

Từ khóa: Robot rắn, mô hình hóa, điều khiển, động lực học, phần mềm Matlab

8. Phân tích quỹ đường truyền trong hệ thống hạ tầng truyền thông trên cao HAP/ ThS. Nguyễn Thu Hiên, TS. Lê Nhật Thăng// Công nghệ thông tin & truyền thông .- 2013 .- Số kỳ 1 tháng 3 .- Tr. 34-41.

Nội dung: Hệ thống hạ tầng truyền thông trên cao – HAP được xem như một giải pháp hấp dẫn, thu hút nhiều sự quan tâm chú ý của các nhà nghiên cứu trong việc cung cấp các dịch vụ vô tuyến băng rộng. Bước đầu tiên trong việc thiết kế hệ thống HAP là phân tích quỹ đường truyền. Qua đó cho phép xác định các thông số cần thiết của hệ thống như: kích thước anten, đặc tính khuếch đại công suất, tính khả dụng của đường truyền và dự trữ fading. Bài báo trình bày việc tính toán quỹ đường truyền cho HAP giữa hai trạm (có truy nhập đơn lẻ tới bộ phận phát đáp của trạm hạ tầng truyền thông trên cao – HAPS, một trạm phát và một trạm thu qua HAPS.

Từ khóa: Truyền thông trên cao, hệ thống hạ tầng, HAP, HAPS, quỹ đường truyền.

9. Quy trình thiết kế trạm phong điện cho Việt Nam/ Phạm Văn Chiến, Võ Viết Cường// Thông tin Khoa học Trường Đại học Cửu Long .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 29-46.

Nội dung: Bài báo nhằm tiếp cận công nghệ, hướng đến giảm giá thành điện gió trong tương lai, cách tiếp cận là nghiên cứu, tổng hợp tài liệu thiết kế của nước ngoài, từ đó tiến hành xây dựng quy trình thiết kế trạm phong điện cho các vùng có vận tốc gió từ 6 m/s trở lên tại Việt Nam.

Từ khóa: Năng lượng tái tạo, điện gió (phong điện), suất đầu tư, CERs, NPV, IRR.

10. Tổng quan về mạng cảm biến không dây và ứng dụng trong quan trắc môi trường biển Việt Nam/ Lê Quang Khải, Nguyễn Anh Nhật// Khoa học và công nghệ Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 1 (6) .- Tr. 67-72.

Nội dung: Kinh tế biển đã mang lại một nguồn lợi rất lớn cho con người, ngày càng được các nước trên thế giới coi trọng. Tuy nhiên, biến đổi khí hậu, phát triển kinh tế và bùng nổ dân số đã làm thay đổi môi trường biển, ảnh hưởng lâu dài đến nguồn lợi kinh tế. Mạng cảm biến không dây phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây và đã được ứng dụng trong thiết kế hệ thống quan trắc để theo dõi và đánh giá chất lượng môi trường biển. Bài báo trình bày tổng quan về mạng cảm biến không dây, đồng thời nêu ra những vấn đề kỹ thuật còn tồn tại và cần được tiếp tục nghiên cứu. Ngoài ra, bài báo còn đề xuất một phương án thiết kế hệ thống quan trắc môi trường biển dựa trên mạng cảm biến không dây. 

Từ khóa: Mạng cảm biến không dây, quan trắc, môi trường biển.

11. Thiết kế bộ điều khiển Logic khả trình/ Nguyễn Đức Khoát, Nguyễn Thế Lực// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 147 tháng 4 .- Tr. 10-13.

Nội dung: Giới thiệu bài toán thiết kế bộ điều khiển logic khả trình trên nền Vi điều khiển Pic 16F877 và phần mềm phát triển cho bộ logic khả trình này nhằm tiến tới thay thế các sản phẩm nhập ngoại cùng loại.

Từ khóa: Điều khiển logic, Vi điều khiển, Pic 16F877

12. Thiết kế và thực hiện xe lăn điện điều khiển bằng mắt/ PGS. TS. Huỳnh Thái Hoàng// Tự động hóa ngày nay .- 2013 .- Số 146 tháng 3 .- Tr. 11-16.

Nội dung: Trình bày một thiết kế mới xe lăn điện điều khiển bằng mắt giúp hỗ trợ người khuyết tật và người già di chuyển. Xe lăn được truyền động dùng hai động cơ DC không chổi than gắn vào hai bánh xe sau, vận tốc động cơ được điều khiển PID bằng mạch công suất dựa trên vi điều khiển. Xe lăn được trang bị các loại cảm biến như encoder, la bàn điện  tử, GPS và cảm biến siêu âm để định vị và phát hiện chướng ngại vật. Thông tin từ các cảm biến sẽ được xử lý kết hợp với hướng nhìn của mắt giúp người sử dụng điều khiển xe lăn bằng mắt dễ dàng, linh hoạt và an toàn….

Từ khóa: Thiết kế xe lăn, điều khiển xe lăn bằng mắt, vi điều khiển.

13. Trí tuệ nhân tạo trong Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Định vị, Chọn đường và điều khiển Robot/ Đặng Việt Hùng// Khoa học & công nghệ Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 1 (6) .- Tr. 53-59.

Nội dung: Trí tuệ nhân tạo tuy đã được khai phá và phát triển từ thuở máy tính còn sơ khai, việc chinh phục khái niệm này vẫn chưa hoàn toàn thành công. Các nhánh của nó vẫn đang được cải tiến, phát triển và đưa vào ứng dụng cụ thể, đặc biệt là khi xu hướng tạo ra các thực thể tính toán thông minh chuyên dụng đang là xu hướng chính của phát triển công nghệ thông tin. Với mục tiêu nghiên cứu về giải thuật và phương thức ứng dụng giải thuật, bài báo trình bày một số lĩnh vực hẹp đang thực hiện và kết quả đã có của tác giả trong năm 2012. Cụ thể là cố gắng đưa Máy học vào phân loại Xử lý ngôn ngữ tự nhiên và Điểu khiển cần trục; cải tiến các giải thuật và kĩ thuật tìm kiếm trong Định vị, Chọn đường đi cho Robot lau nhà; ứng dụng Học tăng cường trong Robot tự thăng bằng; và nghiên cứu sâu hơn về Học tăng cường bằng cách lấy mẫu với mô hình Bayes.

Từ khóa: Trí tuệ nhân tạo, Máy học, Robot lau nhà, Học tăng cường, Tìm kiếm tối ưu.

14. Truyền thông hợp tác: Kỹ thuật mới cho mạng vô tuyến thế hệ tiếp theo/ Hà Đắc Bình, Nguyễn Lê Mai Duyên// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 1(6) .- Tr. 1-7.

Nội dung: Truyền thông hợp tác là một loại kỹ thuật mới với thiết bị đầu cuối di động sử dụng một ăn-ten hoạt động trong môi trường nhiều thuê bao có khả năng tạo ra máy thu phát đa ăn-ten ảo cho phép chúng hợp tác thực hiện việc truyền phân tập rất hiệu quả. Bài báo trình bày tổng quan về kỹ thuật mới này, đồng thời phân tích và đánh giá hiệu năng mạng truyền thông hợp tác dựa trên một số thông số kỹ thuật như xác suất dựng hệ thống (outage probability OP) và xác suất lỗi ký tự (symbol error probability SEP), so sánh với mạng truyền thông không hợp tác để làm sáng tỏ ưu điểm của kỹ thuật này. Ngoài ra, bài báo còn nêu một số vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu trong tương lai.
Từ khóa: Truyền thông hợp tác, mạng vô tuyến, khuếch đại chuyển tiếp, giải mã chuyển tiếp, OP, SEP
XÂY DỰNG
1. Ảnh hưởng của độ nhám bề mặt vữa trát lên tốc độ cáu bẩn do vi tảo Klebsormidium flaccidum gây ra/ Trần Thu Hiền// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 1 (6) .- Tr. 16-23.

Nội dung: Nghiên cứu ảnh hưởng của độ nhám bề mặt vật liệu vữa lên tốc độ bao phủ bề mặt của nó bởi vi tảo. Một hệ thống thực nghiệm mô phỏng dòng chảy nước mưa cho phép tưới định kỳ dung dịch chứa vi tảo lên bề mặt mẫu được lắp đặt. Vi tảo Klebsormidium flaccidum được lựa chọn do tính chất phổ biến và dễ nuôi cấy. Hai phương pháp là đo màu sắc và phân tích hình ảnh đã được sử dụng để đánh giá quá trình phát triển của vi tảo. Hai phương pháp này cho kết quả hoàn toàn đồng nhất. Bề mặt vật liệu có độ nhám lớn chứa nhiều điểm gồ ghề, tạo điều kiện cho vi sinh vật dễ dàng bám lại, do đó tốc độ bao phủ của vi tảo càng nhanh. Ngoài ra, khi hoàn thiện vữa trát bề mặt tường cần lưu ý: sự tăng nhẹ của độ nhám có thể làm tăng vọt độ nhạy của vật liệu đối với vi sinh vật.

Từ khóa: Vữa trát, độ nhám, vi tảo, cáu bẩn.

2. Dầm bê tông cường độ cao dự ứng lực cho công trình cầu/ PGS. TS. Tống Trần Tùng, PGS. TS. Ngô Đăng Quang// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 1+2 .- Tr. 26-29.

Nội dung: Giới thiệu kết quả nghiên cứu và đề xuất đối với một số dạng dầm cầu bê tông dự ứng lực sử dụng có hiệu quả bê tông có cường độ đến 70 Mpa nhằm cải thiện những tính năng so với các loại dầm cầu bê tông dự ứng lực đang được sử dụng hiện nay như tăng khả năng vượt nhịp, giảm chiều cao kiến trúc cũng như giảm bớt số lượng dầm trong kết cấu nhịp cầu.

Từ khóa: Bê tông cường độ cao, dầm bê tông, dự ứng lực, công trình cầu, kỹ thuật xây dựng.

3. Đánh giá chuyển vị mục tiêu cho nhà cao tầng chịu động đất bằng các phương pháp tĩnh phi tuyến/ KS. Trần Thanh Tuấn, TS. Nguyễn Hồng Ân, KS. Nguyễn Khánh Hùng// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 25-31.

Nội dung: Đánh giá độ chính xác và sai lệch của chuyển vị mục tiêu được xác định bằng phương pháp đẩy dần MPA (Modal Pushover Analysis) dựa trên phổ khả năng (Capacity Spectrum Method) cho khung thép phẳng một nhịp 3, 6, 9, 12, 15, 18 tầng chịu tác động của hai bộ động đất với tần suất xảy ra là 2% và 10% trong 50.

Từ khóa: Nhà cao tầng, động đất, phương pháp tĩnh phi tuyến, chuyển vị mục tiêu.

4. Định hướng tái cơ cấu các tổng công ty xây dựng công trình giao thông thuộc Bộ Giao thông Vận tải/ NCS. Nguyễn Văn Bình// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 10 .- Tr. 45-49.

Nội dung: Trình bày thực trạng các Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông, bối cảnh thực hiện tái cơ cấu, quan điểm và mục tiêu tái cơ cấu các tổng công ty xây dựng công trình giao thông. Định hướng tái cơ cấu tổng công ty xây dựng công trình giao thông và một số kiến nghị.

Từ khóa: Công trình giao thông, công ty xây dựng, định hướng tái cơ cấu, Bộ Giao thông Vận tải. 

5. Giới thiệu giải pháp thiết kế cầu – Cầu Rồng qua sông Hàn/ ThS. Phạm Trường Sơn// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 10 .- Tr. 18-23.

Nội dung: Trình bày về ý tưởng thiết kế, giải pháp kỹ thuật chủ đạo. Một số đặc điểm thiết kế chính: sơ đồ phân nhịp và chiều cao vòm, lựa chọn vật liệu cho các bộ phận chính công trình…

Từ khóa: Thiết kế cầu, giải pháp thiết kế, cầu Rồng, sông Hàn, Đà Nẵng

6. Hiện trạng công tác bê tông trong xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật thuộc lĩnh vực xây dựng ở Việt Nam/ TS. Nguyễn Quang Hiệp// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 45-51.

Nội dung: Trình bày trạng thái hiện tại của các ứng dụng công nghệ bê tông trong xây dựng các công trình cơ sở hạ tầng tại Việt Nam và các vấn đề tồn tại cần phải giải quyết.

Từ khóa: Xây dựng, kết cấu hạ tầng, bê tông, Việt Nam.

7. Khảo sát các vết nứt nhà ở do động đất ở Bắc Trà My/ Nguyễn Chiến Thắng, Nguyến Thế Dương// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 1 (6) .- Tr. 108-114.

Nội dung: Trình bày kết quả khảo sát các vết nứt nhà ở do động đất ở huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam, nơi có thủy điện Sông Tranh 2. Mô hình tính toán sơ bộ kết cấu nhà ở xây bằng tường gạch chịu động đất được thực hiện để định tính vị trí các vết nứt. Kết quả cho thấy các vết nứt đặc thù do động đất thường xảy ra ở các tường gạch, tại các vị trí có ứng suất tập trung khi động đất xảy ra. Khảo sát này là bước khởi đầu cho nghiên cứu sâu hơn sau này, như tính toán chi tiết vết nứt nhà ở do động đất, từ đó đưa ra biện pháp gia cố hay xây mới nhà ở có thể chịu được động đất.

Từ khóa: Động đất, kết cấu nhà, tường gạch, vết nứt.   

8. Khảo sát trạng thái nhiệt lớp bê tông nhựa mặt cầu dưới tác động của thay đổi thời tiết bằng phương pháp phần tử hữu hạn/ ThS. Trần Văn Bảy, PGS. TS. Trịnh Văn Quang// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 1+2 .- Tr. 20-25.

Nội dung: Bài báo trình bày cách sử dụng phương pháp phần tử hữu hạn để đánh giá trạng thái nhiệt của các lớp bê tông nhựa mặt cầu dưới tác động của thay đổi nhiệt độ không khí và bức xạ mặt trời.

Từ khóa: Bê tông nhựa, mặt cầu, phương pháp phần tử hữu hạn, trạng thái nhiệt.

9. Một số nghiên cứu và xuất bản mới về cơ học, kết cấu và vật liệu/ Nguyễn Thế Dương// Khoa học & công nghệ Trường Đại học Duy Tân .- 2013 .- Số 1 (6) .- Tr. 8-14.

Nội dung: Trình bày các kết quả đã được xuất bản trong năm 2012 và các nghiên cứu đã và đang thực hiện của tác giả. Có sáu phần chính liên quan đến ba lĩnh vực cơ bản như sau: ứng xử của kết cấu (gồm các bài toán: chịu lửa, chịu động đất, gia cường sữa chữa); cơ học vi mô vật rắn; công nghệ vật liệu và thi công. Mỗi phần trong bài báo trình bày ngắn gọn nội dung nghiên cứu, kết quả đạt được và hướng tới công việc trong tương lai. Các chi tiết từng nội dung cụ thể được trình bày ở các tài liệu trích dẫn.

Từ khóa: Mô hình hóa, cháy, Hall-Petch, vật liệu biến dạng dẻo, bơm bê tông, động đất, gia cường

10. Một số vấn đề cần xem xét trong thiết kế và thi công chống thấm nhà cao tầng/ KS. Triệu Lưu Trọng Vũ, TS. Nguyễn Tiến Bình// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 52-56.

Nội dung: Phân tích một số nguyên nhân dẫn tới thấm, dột thường xảy ra trong quá trình thi công và sử dụng công trình nhà cao tầng, và đề xuất một số nguyên tắc cần tuân thủ trong quá trình thiết kế, thi công và bảo trì nhằm đảm bảo khả năng chống thấm cho các công trình này.

Từ khóa: Nhà cao tầng, thiết kế, thi công, chống thấm.

11. Một số ý kiến về Quy hoạch mạng lưới giao thông công cộng Hà Nội, giai đoạn 2012 – 2030/ GS. TS. Vũ Đình Phụng, ThS. Nguyễn Thị Ánh Hồng// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 1+2 .- Tr. 65-68.

Nội dung: Trình bày một số ý kiến về quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải Hà Nội hiện nay, từ đó đề xuất Hà Nội nên phát triển giao thông vận tải theo mô hình dựa trên nền tảng của vận tải hành khách công cộng hiện đại tích hợp đa phương tiện, đa chức năng: xe buýt thường, xe buýt nhanh, metro và đường sắt trên cao.

Từ khóa: Giao thông công cộng, quy hoạch mạng lưới giao thông, Hà Nội

12. Nghiên cứu bệ phản áp tăng cường tải trọng giới hạn nền đất yếu chịu tải trọng của nền đường đắp/ NCS. ThS. Nguyễn Minh Khoa, TS. Hoàng Đình Đạm// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 15-18.

Nội dung: Sử dụng bài toán nghiên cứu đã có về trạng thái ứng suất giới hạn của nền đất tự nhiên chịu tác dụng của tải trọng nền đường đắp và bệ phản áp, với mô tả đất là vật liệu hạt rời, nền đất dưới tác dụng của móng mềm để khảo sát bệ phản áp ảnh hưởng đến sự phát triển của vùng biến dạng dẻo, tải trọng giới hạn và kiến nghị lựa chọn bệ phản áp của nền đắp trên nền đất yếu.

Từ khóa: Kỹ thuật xây dựng, nền đất yếu, nền đường đắp, bệ phản áp tăng cường tải trọng.

13. Nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng siêu cao sử dụng vật liệu sẵn có ở Việt Nam/ Nguyễn Công Thắng, Phạm Hữu Hanh, Nguyễn Văn Tuấn// Xây dựng .- 2012 .- Số 12 .- Tr. 71-74.

Nội dung: Bê tông chất lượng siêu cao là loại bê tông có độ chảy cao, cường độ nén rất cao (thường lớn hơn 150 MPa), với cường độ uốn lớn (khi sử dụng cốt sợi), độ thấm thấp và độ bền cao… Từ những ưu điểm trên, đề tài chọn hướng nghiên cứu chế tạo bê tông chất lượng siêu cao sử dụng vật liệu có sẵn ở Việt Nam. Các kết quả của đề tài sẽ góp phần củng cố thêm về mặt lý luận cũng như các ứng dụng bê tông chất lượng siêu cao ở Việt Nam hiện tại và trong tương lai.

Từ khóa: Bê tông, bê tông chất lượng siêu cao, vật liệu có sẵn, chế tạo.

14. Nghiên cứu chỉ tiêu đánh giá độ bền của vữa dán gạch ốp lát trong điều kiện Việt Nam/ TS. Hoàng Minh Đức, ThS. Lê Phượng Ly// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 39-44.

Nội dung: Trình bày các kết quả nghiên cứu phương pháp thí nghiệm và thiết lập chỉ tiêu đánh giá độ bền của vữa dán trong điều kiện khí hậu Việt Nam. Các nghiên cứu đã tiến hành cũng cho phép lựa chọn các cấp phối vữa dán thõa mãn yêu cầu độ bền đã đề ra.

Từ khóa: Vữa dán, gạch ốp lát, độ bền, chỉ tiêu đánh giá.

15. Nghiên cứu tác động của gió lên mái công trình thấp tầng bằng thí nghiệm mô hình trong ống thổi khí động/ PGS. TS. Nguyễn Võ Thông, ThS. Nguyễn Hoài Nam// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 13-18.

Nội dung: Gió bão thường gây hư hỏng rất lớn đến kết cấu bao che của các công trình thấp tầng đặc biệt là kết cấu mái (đối với các công trình sử dụng mái mềm), dó đó cần có những biện pháp kỹ thuật nhằm hạn chế các hư hại này cho công trình. Để có được các giải pháp hữu hiệu nhất nhằm giảm thiểu các tác hại đó chúng ta cần phải tìm hiểu cơ chế tác động của gió lên các công trình dạng này như thế nào? Cách tốt nhất có thể giúp chúng ta hiểu được điều này là làm các mô hình nhà tương tự để thí nghiệm trong ống thổi khí động. Bài viết trình bày về thí nghiệm này.

Từ khóa: Công trình thấp tầng, tác động của gió, mái công trình, thí nghiệm mô hình, ống thổi khí động.

16. Nghiên cứu tính toán cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén uốn có xét đến ảnh hưởng của lực cắt bằng mô hình giàn dẻo cân bằng/ ThS. Đỗ Văn Trung// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 10-14.

Nội dung: Ứng xử cắt và ứng xử nén – uốn của cấu kiện bê tông cốt thép đã được xem xét tính toán trong Tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN 272 – 05. Tuy nhiên, quá trình tính toán của các cấu kiện này chưa xét đến ảnh hưởng của ứng xử cắt đến ứng xử nén uốn của cấu kiện chịu tác động đồng thời của nén – uốn và lực cắt mà chỉ xem xét các yếu tố đó một cách độc lập. Trong nội dung bài báo này, trình bày về trường hợp tính toán cấu kiện bê tông cốt thép chịu nén – uốn kết hợp có xét đến ảnh hưởng của lực cắt.

Từ khóa: Cấu kiện bê tống cốt thép, nghiên cứu tính toán, ứng xử cắt, ứng xử nén – uốn, lực cắt.

17. Phân tích ứng xử phi tuyến của khung phẳng bê tông cốt thép có tường xây chèn/ ThS. Đinh Lê Khánh Quốc, PGS. TS. Nguyễn Văn Yên// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 19-24.

Nội dung: Trình bày phân tích ứng xử phi tuyến cuả khung – tường xây chèn bằng mô hình phần tử hữu hạn sử dụng thanh liên kết tương đương chịu nén lý tưởng “gap element” so sánh kết quả thu nhận được với các nghiên cứu đã được công bố.

Từ khóa: Khung phẳng, bê tông cốt thép, tường xây chèn, ứng xử phi tuyến.

18. Phương pháp nguyên lý cực trị Gauss tính hệ liên hợp dây – dầm chiu tải trọng tập trung/ Nguyễn Tương Lai, Phùng Bá Thắng// Xây dựng .- 2012 .- Số 12 .- Tr. 75-79.

Nội dung: Dựa trên lý thuyết dây có xét đầy đủ các điều kiện về lực và biến dạng các tác giả đã xây dựng được phương pháp mới cho phép xác định được trạng thái nội lực, trạng thái biến dạng và chuyển vị của kết cấu liên hợp dây- dầm khi chịu tác động của tải trọng tĩnh mà không cần phải giả thiết về độ cứng của dây hay dạng đường cong độ võng của dây; đồng thời ảnh hưởng của biến dạng trượt ngang đến chuyển vị và nội lực trong kết cấu dầm cũng được xét đến khi phân tích.

Từ khóa: Nguyên lý cực trị Gauss, liên hợp dây-dầm, tải trọng tập trung, kỹ thuật xây dựng

19. Quản lý tài liệu trong các dự án xây dựng/ Đinh Tuấn Hải, Phạm Xuân Anh// Xây dựng .- 2012 .- Số 11 .- Tr. 72-76.

Nội dung: Tổng quan về quản lý tài liệu trong các dự án xây dựng, phương pháp nghiên cứu. Quản lý tài liệu trong các dự án xây dựng tại Việt Nam: các loại hồ sơ tài liệu trong dự án xây dựng tại Việt Nam, các quy định của Nhà nước về quản lý tài liệu áp dụng trong lĩnh vực xây dựng, quản lý tài liệu trong các dự án xây dựng tại Việt Nam theo quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, theo nguồn vốn, quản lý tài liệu trong các dự án xây dựng tại các cơ quan, tổ chức, công ty xây dựng, vấn đề con người…

Từ khóa: Dự án xây dựng, quản lý tài liệu.

20. So sánh biến dạng cột, vách trong nhà cao tầng theo Eurocode 2, Aci 209r-92 và Fintel & Ghosh/ PGS. TS. Bùi Công Thành, ThS. Hà Hoàng Phong// Xây dựng .- 2012 .- Số 10 .- Tr. 75-77.

Nội dung: Đưa ra kết quả tính toán, so sánh biến dạng cột, vách theo Eurocode 2, ACI 209R-92, Fintel&Ghosh trong tòa nhà 70 tầng kết cấu bê tông cốt thép , trong đó bỏ qua ảnh hưởng của các yếu tố như độ sụt của bê tông, phần trăm cốt liệu nhỏ, phần trăm không khí có trong bê tông, nhiệt độ môi trường đến sự biến dạng của co ngót và từ biến nhằm giúp các kỹ sư hoạt động trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà cao tầng tại Việt Nam có ví dụ minh họa và là cơ sở lựa chọn một phương pháp dự đoán biến dạng của cột, vách theo thời gian.

Từ khóa: Nhà cao tầng, biến dạng cột, vách.

21. Sử dụng phương pháp chỉ số tuyến và số liệu tại nạn giao thông để đánh giá thiết kế điều hóa quốc lộ 1A đoạn Đà Nẵng – Quảng Ngãi/ TS. Vũ Hoài Nam, TS. Nguyễn Việt Phương// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 1+2 .- Tr. 35-36.

Nội dung: Trình bày phương pháp đơn giản và hiệu quả sử dụng chỉ số tuyến và dữ liệu tai nạn giao thông để xác định thiết kế điều hòa các yếu tố hình học tuyến đường. Đoạn quốc lộ 1A nằm trên địa phận Đà Nẵng – Quảng Ngãi đã được sử dụng như ví dụ nghiên cứu để chứng minh khả năng áp dụng của phương pháp. Bài báo cũng đề xuất một số giải pháp khả thi để cải thiện mức độ điều hòa các yếu tố hình học tuyến đường nghiên cứu.

Từ khóa: Xây dựng cầu đường, kỹ thuật xây dựng, phương pháp chỉ số tuyến, tai nạn giao thông, thiết kế điều hòa, quốc lộ 1A, Đà Nẵng –Quảng Ngãi.

22. Sữa chữa lại những cấu kiện bê tông cốt thép đã qua sữa chữa do bị ăn mòn: Làm sao để thoát khỏi điệp khúc luẩn quẩn này?/ Phạm Sơn Tùng// Xây dựng .- 2012 .- Số 11 .- Tr. 54-58.

Nội dung: Tổng kết và đánh giá lại những thiếu sót và hạn chế trong nghiên cứu về vấn đề ăn mòn và chống ăn mòn của bê tông cốt thép đã qua sữa chữa, từ đó rút ra định hướng trong tương lai cho nghiên cứu về vấn đề này. Tác giả bài viết cũng đề cập đến các quá trình cơ bản của hiện tượng ăn mòn cốt thép trong bê tông cốt thép đã qua sữa chữa, các phương pháp cơ bản để chống ăn mòn và giải thích những nguyên nhân làm cho việc sữa chữa bê tông cốt thép thất bại.

Từ khóa: Bê tông cốt thép, hiện tượng ăn mòn, bê tông cốt thép đã qua sữa chữa

23. Tổng quan về vai trò của công nghệ và thiết bị tiết kiệm năng lượng đối với công trình xây dựng/ ThS. Nguyễn Sơn Lâm, TS. Vũ Thị Ngọc Vân// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 32-34.

Nội dung: Bài báo nêu rõ vai trò của công nghệ và thiết bị tiết kiệm năng lượng đối với tòa nhà nhằm đạt mục tiêu sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cũng như hiện trạng và xu hướng của thị trường sử dụng, công nghệ và thiết bị tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà trong hiện tại và tương lai.

Từ khóa: Tiết kiệm năng lượng, công trình xây dựng, công nghệ tiết kiệm năng lượng, thiết bị tiết kiệm năng lượng.

24. Ứng dụng phương pháp phân tích bao dữ liệu hiệu quả chéo (Data cross-Eficiency) để đánh giá, lựa chọn nhà thầu phụ/ Lương Đức Long, Bùi Cao Minh Thế// Xây dựng .- 2012 .- Số 11 .- Tr. 63-66.

Nội dung: Trình bày hiện trạng quản lý thầu phụ tại Việt Nam; Mô hình đánh giá hiệu quả bằng phân tích bao dữ liệu hiệu quả chéo (Data cross-Eficiency): giới thiệu phân tích bao dữ liệu và minh họa, hiệu quả đơn giản và hiệu quả chéo (Simple efficiency và Cross eficiency); Trường hợp ứng dụng; Lựa chọn nhà thầu phụ gia công kết cấu thép, thiết lập mô hình và xác định tham số đầu vào, đầu ra, giải thích kết quả, phân tích kết quả…

Từ khóa: Bao dữ liệu hiệu quả chéo, phương pháp phân tích, Data cross-Eficiency, nhà thầu phụ

25. Vận dụng EN 1991 – 1 – 4 để tính toán tải trọng gió lên công trình xây dựng ở Việt Nam/ ThS. Nguyễn Mạnh Cường// Khoa học công nghệ xây dựng .- 2012 .- Số 4 .- Tr. 4-12.

Nội dung: Trình bày quy trình tính toán và các điểm chính cần lưu ý khi áp dụng tiêu chuẩn EN 1991 – 1 – 4 để tính toán tải trọng gió lên công trình xây dựng ở Việt Nam.

Từ khóa: Tải trọng gió, vận tốc gió, hệ số áp lực gió, dạng địa hình, thành phần tĩnh, thành phần động, EN: 1991 – 1 – 4.

26. Về mô hình hệ thống quản lý mặt đường ở Việt Nam/ PGS. TS. Doãn Minh Tâm// Cầu đường Việt Nam .- 2012 .- Số 10 .- Tr. 24-33.

Nội dung: Tổng quan về hệ thống quản lý mặt đường trên thế giới và nhu cầu đối với Việt Nam; Đề xuất mô hình của hệ thống quản lý mặt đường trong điều kiện Việt Nam; Các nội dung cơ bản cần tiến hành của hệ thống quản lý mặt đường ở Việt Nam; Một số kết luận.

Từ khóa: Mặt đường, quản lý mặt đường, mô hình hệ thống, Việt Nam. 
27. Về phương pháp “Bảo trì dự phòng” đường bộ/ Nguyễn Chính Bái// Cầu đường Việt Nam .- 2013 .- Số 1+2 .- Tr. 61-64.

Nội dung: Trình bày khái niệm về phương pháp “Bảo trì dự phòng”, nội dung của công tác bảo trì dự phòng, những lợi ích kinh tế của bảo trì dự phòng. Kiến nghị nghiên cứu áp dụng phương pháp bảo trì dự phòng đường bộ ở nước ta.

Từ khóa: Đường bộ, bảo trì đường bộ, bảo trì dự phòng

28. Xử lý nước thải ở các khu công nghiệp ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp/ Nguyễn Việt Anh// Xây dựng .- 2012 .- Số 10 .- Tr. 67-70.

Nội dung: Thực trạng phát triển các khu công nghiệp và sự gia tăng ô nhiễm môi trường, các nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nước từ các Khu công nghiệp. Một số vấn đề kỹ thuật hay mắc phải tại các trạm xử lý nước thải tập trung của khu công nghiệp. Kiến nghị một số giải pháp nhằm kiểm soát và cải thiện tình hình.

Từ khóa: Xử lý nước thải, khu công nghiệp, giải pháp.

29. Yếu tố kinh tế trong tính toán đường ống cấp thoát nước/ Phan Vĩnh Cẩn// Xây dựng .- 2012 .- Số 11 .- Tr. 63-64.
Nội dung: Trong hệ thống cấp thoát nước, mạng lưới đường ống là một phần rất quan trọng và thường chiếm từ 50% đến 60% tổng kinh phí xây dựng công trình. Vì vậy, mạng lưới đường ống phải được xác định trên cơ sở tính toán kinh tế kỹ thuật rất chi tiết và khoa học. Bài viết giới thiệu bài toán tối ưu hóa đường kính ống cấp thoát nước.
Từ khóa: Đường ống cấp thoát nước, yếu tố kinh tế, tính toán kỹ thuật

KÊ TOÁN

1. Bàn về mô hình kế toán trách nhiệm tại các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam/ Hoàng Khánh Vân// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 3 .- Tr. 33-36.

Nội dung: Kế toán trách nhiệm đã và đang được áp dụng rộng rãi và có hiệu quả ở nhiều quốc gia. Tại doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam, kế toán trách nhiệm vẫn còn là vấn đề mới. Bài viết bàn về vấn đề phân cấp quản lý và vai trò của kế toán trách nhiệm trong kiểm soát hoạt động quản lý. Từ đó xây dựng kế toán trách nhiệm và hệ thống chỉ tiêu đánh giá trách nhiệm quản lý của các trung tâm trong doanh nghiệp sản xuất dược phẩm Việt Nam.

Từ khóa: Kế toán trách nhiệm, doanh nghiệp sản xuất dược phẩm.

2. Các bước đánh giá rủi ro trong kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam/ Lại Thi Thu Thủy// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 65 tháng 3 .- Tr. 34-36.

Nội dung: Đánh giá rủi ro là một yếu tố quan trọng trong kiểm soát nội bộ, giúp các doanh  nghiệp duy trì và phát triển hoạt động kinh doanh của mình cũng như đảm bảo việc tuân thủ pháp luật. Thông qua đánh giá rủi ro, các doanh nghiệp có thể phát hiện được các rủi ro thật sự - những rủi ro có thể gây ra thiệt hại nghiêm trọng tới hoạt động của doanh nghiệp từ đó có thể phân tích và đưu ra các biện pháp để ngăn ngừa và xử lý. Bài viết này đưa ra quan điểm của tác giả về quy trình các bước có thể thực hiện để đánh giá rủi ro trong kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Từ khóa: Kiểm soát nội bộ, đánh giá rủi ro, doanh nghiệp, Việt Nam

3. Chuẩn mực kế toán áp dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên thế giới và bài học với Việt Nam/ TS. Lưu Đức Tuyên// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 3 .- Tr. 41-42.

Nội dung: Trình bày tình hình áp dụng chuẩn mực kế toán cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở một số nước trên thế giới như: Australia, Singapore, Hồng Kông, Malaysia,.. Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán, kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

4. Dịch vụ kế toán Việt Nam – Những hạn chế cần khắc phục/ PGS. TS. Mai Thị Hoàng Minh// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 3 .- Tr. 7-9.

Nội dung: Bài viết nhằm mục đích để thu hẹp sự khác biệt, tìm ra các biện pháp hữu hiệu nâng cao vị thế nghề nghiệp vượt rào cản về không gian, ngôn ngữ và nghiệp vụ chuyên môn tiến tới thống nhất hóa thị trường dịch vụ kế toán, tạo dựng mặt bằng chung về môi trường pháp lý hệ  thống chương trình, cấp bậc đào tạo, sự công nhận lẫn nhau về trình độ, bằng cấp và các điều kiện hành nghề của đội ngũ kế toán viên trong khu vực và thế giới.

Từ khóa: Kế toán, dịch vụ kế toán, Việt Nam

5. Đặc điểm kế toán doanh thu bán hàng trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm/ ThS. Đỗ Đức Tài// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 3 .- Tr. 12-13.

Nội dung: Trình bày đặc điểm của hoạt động sản xuất kinh doanh dược phẩm, doanh thu bán hàng trong doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm.

Từ khóa: Kế toán bán hàng, kế toán doanh thu, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dược phẩm

6. Điều kiện hoàn thiện kế toán quản trị và kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp Việt Nam/ ThS. Đỗ Tiến Dũng// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 3 .- Tr. 14-15.

Nội dung: Với sự phát triển của ngành xây dựng, công tác quản lý các yếu tố chi phí nhằm tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp xây lắp luôn là những yêu cầu cấp thiết. Bài viết trình bày các điều kiện để hoàn thiện kế toán quản trị và kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp xây lắp Việt Nam: Đối với Nhà nước và Ngành chủ quản, đối với các doanh nghiệp.

Từ khóa: Kế toán quản trị, kế toán quản trị chi phí, nghiệp xây lắp.

7. Hành vi quản trị lợi nhuận đối với thông tin lợi nhuận công bố trên báo cáo tài chính (Tiếp theo số 112+113 tháng 1+2/2013)/ TS. Đường Nguyễn Hưng// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 3 .- Tr. 22-25.

Nội dung: Trình bày các hướng điều chỉnh lợi nhuận: điều chỉnh lợi nhuận thông qua lựa chọn chính sách kế toán, thông qua thực hiện các ước tính kế toán, thông qua quyết định quản lý về thực hiện nghiệp vụ kinh tế, thông qua hành vi vận dụng sai các quy định kế toán…

Từ khóa: Báo cáo tài chính, quản trị lợi nhuận, thông tin lợi nhuận, điều chỉnh lợi nhuận.

8. Hiệu quả sử dụng vốn chủ sỡ hữu sau cổ phần hóa/ Lê Hồng Nhung// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 66 .- Tr. 49-51.

Nội dung: Phát huy thành quả của công cuộc đổi mới đồng thời thực hiện theo chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước là đa dạng hóa hình thức sỡ hữu nhằm phát huy vai trò làm chủ thực sự của người lao động, tạo động lực thúc đẩy sản xuất phát triển, phát huy tối đa hiệu quả quản lý và sử dụng vốn, nhiều doanh nghiệp nhà nước chuyển sang mô hình công ty cổ phần, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Bài viết thông qua việc nghiên cứu hiệu quả sử dụng vốn chủ sỡ hữu của công ty cổ phần EFG Việt Nam trong giai đoạn từ khi cổ phần đến nay giúp người đọc có cái nhìn rõ nét về tính hiệu quả của chủ trương cổ phần hóa.

Từ khóa: Vốn chủ sỡ hữu, cổ phần hóa

9. Kế toán các khoản chi phí môi trường trong kế toán tài chính/ Nguyễn Mạnh Hiền// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 12 .- Tr. 9-11.

Nội dung: Các quy định của pháp luật về môi trường cũng khắt khe hơn, đòi hỏi chi phí và nghĩa vụ của doanh nghiệp đối với môi trường ngày càng lớn. Các thông tin về các khoản chi phí môi trường trở thành mối quan tâm của các đối tượng sử dụng báo cáo tài chính để đánh giá các rủi ro có liên quan đến môi trường. Bài viết trình bày các chuẩn mực kế toán liên quan đến các khoản tài sản, chi phí và nợ phải trả về môi trường, định nghĩa chi phí môi trường, các khoản chi phí môi trường, đo lường chi phí môi trường, trình bày chi phí môi trường trên báo cáo tài chính. Thực trạng trình bày các thông tin chi phí môi trường trong báo cáo tài chính của các doanh nghiệp Việt Nam, một số kiến nghị.
Từ khóa: Kế toán chi phí, kế toán tài chính, chi phí môi trường.

10. Kế toán giá trị hợp lý và công cụ tài chính truyền thống/ ThS. Đoàn Văn Bính// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số 1+2 .- Tr. 41-46.

Nội dung: Hiện nay, kế toán Việt Nam đang sử dụng phương pháp giá phí cho các công cụ tài chính, bên cạnh đó giá trị hợp lý chưa được các doanh nghiệp áp dụng theo chuẩn mực kế toán công cụ tài chính quốc tế một cách triệt để. Bài viết đánh giá giá trị hợp lý của Công cụ Tài chính truyền thống, phù hợp với sự phát triển nền kinh tế và biến động của thị trường tài chính, những sản phẩm tài chính được giao dịch trên thị trường theo Chuẩn mực kế toán Quốc tế IAS 39 “Kế toán công cụ tài chính; ghi nhận và đo lường”.

Từ khóa: Kế toán giá trị hợp lý, công cụ tài chính truyền thống, chuẩn mực kế toán Quốc tế  IAS

11. Kế toán tái cơ cấu các khoản nợ theo chuẩn mực kế toán quốc tế/ Nguyễn Mạnh Hiền// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số 1+2 .- Tr. 19-22.

Nội dung: Nợ xấu trong các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay rất lớn và việc tái cơ cấu nợ được xem là biện pháp để các ngân hàng tự cứu mình. Chuẩn mực quốc tế về kế toán số 39 (IAS 39) đã có các quy định về kế toán đối với việc tái cơ cấu các khoản vay. Tuy nhiên trong hệ thống chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành chưa có các quy định và hướng dẫn, khiến cho các ngân hàng thương mại cũng như các doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc hạch toán khi thực hiện tái cơ cấu các khoản nợ xấu. Cần làm rõ cách hạch toán tại bên đi vay và bên cho vay đối với các khoản nợ xấu được tái cơ cấu theo quy định của IAS 39 hiện hành để gợi ý cho các doanh nghiệp và ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Từ khóa: Kế toán, kế toán quốc tế, nợ xấu, tái cơ cấu các khoản nợ, ngân hàng thương mại

12. Kiểm toán hoạt động ở Việt Nam thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế: cơ hội và thách thức/ ThS. Trần Phương Thùy// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 12 .- Tr. 18-20.

Nội dung: Trình bày thực trạng, cơ hội và thách thức của kiểm toán hoạt động ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

Từ khóa: Kiểm toán hoạt động, hội nhập kinh tế quốc tế.

13. Kiểm toán môi trường và những định hướng kiểm toán tại kiểm toán nhà nước Việt Nam/ Nguyễn Anh Phương// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 66 .- Tr. 52-55.

Nội dung: Trình bày thực trạng kiểm toán môi trường tại Việt Nam. Định hướng kiểm toán môi trường tại kiểm toán nhà nước Việt Nam.

Từ khóa: Kiểm toán môi trường, kiểm toán Nhà nước, định hướng kiểm toán

14. Kiểm toán sỡ hữu trí tuệ: Lý thuyết và áp dụng vào thực tiễn/ Lê Doãn Hoài// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 62 .- Tr. 20-23.

Nội dung: Bài viết chỉ ra tầm quan trọng của kiểm toán sở hữu trí tuệ, qua đó đưa ra một cách tổng quan về phương pháp thực hiện loại hình kiểm toán này.

Từ khóa: Kiểm toán sỡ hữu trí tuệ, phương pháp kiểm toán. 

15. Kinh nghiệm của các công ty kiểm toán có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam với việc đánh giá rủi ro kiểm toán/ ThS. Nguyễn Thị Phương Thảo, TS. Phạm Tiến Hưng// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 3 .- Tr. 27-29.

Nội dung: Đánh giá rủi ro kiểm toán là một bước vô cùng quan trọng giúp các công ty kiểm toán xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán một cách hợp lý và hiệu quả. Tuy nhiên, trong thực tế hiện nay, việc đánh giá rủi ro ở các công ty kiểm toán vẫn chưa hoàn thiện do đây là một công việc khó và đòi hỏi trình độ phán xét của kiểm toán viên cần đạt ở mức độ khá cao. Bài viết trình bày bài học kinh nghiệm về thực trạng đánh giá rủi ro kiểm toán tại các công ty kiểm toán ở Việt Nam; Kinh nghiệm của các công ty kiểm toán có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam với đánh giá rủi ro kiểm toán.

Từ khóa: Kiểm toán, rủi ro kiểm toán.

16. Kinh nghiệm chống chuyển giá của một số nước trên thế giới/ ThS. Hồ Tuấn Vũ// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số 1+2 .- Tr. 23-25.

Nội dung: Gần đây các giao dịch có yếu tố nước ngoài ngày càng xuất hiện nhiều dấu hiệu của hiện tượng chuyển giá. Hiện tượng chuyển giá không chỉ gây thiệt hại cho Nhà nước do bị thất thu thuế, giảm phần lợi nhuận của bên góp vốn của nước chủ nhà do giá trị góp vốn của họ thấp mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại quốc tế. Bài viết giới thiệu kinh nghiệm hoạt động chuyển giá của một số nước như Mỹ, Trung Quốc, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Chuyển giá, chống chuyển giá.

17. Kinh nghiệm tổ chức kế toán chi phí, doanh nghiệp và kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất của một số nước trên thế giới/ ThS. Đặng Thị Huế// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số 1+2 .- Tr. 26-28.

Nội dung: Trình bày phương pháp tổ chức kế toán chi phí, doanh thu, kết quả kinh doanh theo mô hình kế toán Pháp, theo mô hình kế toán Mỹ và một số bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Từ khóa: Kế toán chi phí, kế toán doanh nghiệp, doanh nghiệp sản xuất, mô hình kế toán

18. Mô hình tập hợp và phân bổ chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép ở Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Phú Giang// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số 1+2 .- Tr. 47-48.

Nội dung: Sản xuất thép là một ngành có tính “liên hợp” cao. Để sản xuất ra thép thành phẩm thì thường phải qua nhiều giai đoạn như khai thác/ nhập khẩu quặng, luyện gang, luyện thép/ nhập khẩu phôi thép, cán thép. Mỗi giai đoạn thường được thực hiện ở một nhà máy, một phân xưởng…Đây là các đặc điểm cơ bản tạo nên tính đặc thù về ghi nhận và phân bổ chi phí trong các doanh nghiệp sản xuất thép ở Việt Nam. Bài viết cung cấp cho bạn đọc một số thực trạng và giải pháp về mô hình ghi nhận và phân bổ chi phí trong các doanh nghiệp gang thép dưới góc độ kế toán quản trị.

Từ khóa: Kế toán quản trị, phân bổ chi phí, doanh nghiệp sản xuất thép, ghi nhận chi phí.

19. Một số vấn đề trao đổi về phương pháp kế toán thuế bảo vệ môi trường/ Phạm Thanh Hương// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2012 .- Số 62 .- Tr. 14-17.

Nội dung: Trao đổi về một số phương pháp kế toán thuế bảo vệ môi trường nhằm chia sẻ với người làm kế toán tại các doanh nghiệp để thông tin trên báo cáo tài chính phản ánh trung thực và hợp lý.

Từ khóa: Phương pháp kế toán, kế toán thuế bảo vệ môi trường.

20. Một số vấn đề về tổ chức kiểm toán nợ công/ Vũ Thanh Hải// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 66 .- Tr. 56-58.

Nội dung: Trình bày về nợ công và một số vấn đề về kiểm toán nợ công, một số ý kiến nhằm hoàn thiện tổ chức kiểm toán nợ công.

Từ khóa: Kiểm toán nợ công

21. Quy định hiện hành về thuế giá trị gia tăng đối với việc hạch toán kế toán/ Chúc Anh Tú// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 3 .- Tr. 19-21.

Nội dung: Trình bày những quy định hiện hành về thuế giá trị gia tăng đối với việc hạch toán kế toán

Từ khóa: Hạch toán kế toán, thuế giá trị gia tăng, quy định hiện hành.

22. So sánh kế toán quản trị với kế toán tài chính trong các doanh nghiệp ở Việt Nam/ Phạm Thị Kiều Trang// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 65 tháng 3 .- Tr. 37-40.

Nội dung: Nhằm có cái nhìn tổng thể về kế toán quản trị và kế toán tài chính, bài viết trình bày các nội dung: Lịch sử hình thành và phát triển của kế toán quản trị; bản chất của kế toán quản trị; phân biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính; thực trạng kế toán quản trị ở Việt Nam và đề xuất một số giải pháp nhằm thực thi kế toán quản trị trong các doanh nghiệp ở Việt Nam.

Từ khóa: Kế toán quản trị, kế toán tài chính, kế toán doanh nghiệp, Việt Nam

23. Tổ chức kế toán quản trị chi phí sản xuất trong doanh nghiệp/ TS. Trần Hải Long// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 12 .- Tr. 15-17.
Nội dung: Hướng dẫn phương pháp lập dự toán chi phí sản xuất, tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp.
Từ khóa: Kế toán quản trị, chi phí sản xuất, kế toán doanh nghiệp

24. Trao đổi về kế toán bán hàng trong điều kiện ứng dụng thương mại điện tử/ Nguyễn Thị Nga// Nghiên cứu khoa học kiểm toán .- 2013 .- Số 63+64 .- Tr. 55-59.

Nội dung: Đề cập đến vai trò của ứng dụng thương mại điện tử trong bán hàng; Sự khác biệt cơ bản trong tổ chức bán hàng theo mô hình truyền thống với thương mại điện tử; Yêu cầu và nguyên tắc kế toán trong điều kiện áp dụng thương mại điện tử; Điều kiện ghi nhận doanh thu và chứng từ sử dụng trong kế toán thương mại điện tử.

Từ khóa: Kế toán bán hàng, thương mại điện tử, mô hình truyền thống, nguyên tắc kế toán.

25. Vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về nông nghiệp (IAS 41) trong các doanh nghiệp trồng cây nông nghiệp ở Việt Nam/ PGS. TS. Hoàng Tùng, ThS. Nguyễn Thị Cẩm Vân// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số 1+2 .- Tr. 29-32.

Nội dung: Tài sản sinh học và sản phẩm nông nghiệp chịu sự chi phối của chuẩn mực tài sản cố định hữu hình (VAS 3), chuẩn mực hàng tồn kho (VAS 2). Bài viết nêu ra những vấn đề mang tính định hướng nghiên cứu trên cơ sở tham khảo, tổng hợp một số văn bản quy định về việc đánh giá, đo lường tài sản sinh học, sản phẩm trong nông nghiệp và đưa ra hướng vận dụng chuẩn mực kế toán quốc tế về nông nghiệp (IAS 41) vào các doanh nghiệp trồng cây công nghiệp ở Việt Nam.

Từ khóa: Chuẩn mực kế toán quốc tế về nông nghiệp, doanh nghiệp trồng cây nông nghiệp, tài sản sinh học, Việt Nam.

26. Về bút toán nhập kho thành phẩm trong doanh nghiệp sản xuất/ ThS. Đỗ Tiến Dũng, ThS. Phùng Thị Yến// Kế toán & kiểm toán .- 2013 .- Số tháng 3 .- Tr. 25-26.

Nội dung: Trong doanh nghiệp sản xuất hoạt động tiêu thụ thành phẩm không phụ thuộc vào thời điểm tính giá thành của kế toán. Việc tính giá thành được thực hiện sau khi kế toán đã tập hợp xong chi phí sản xuất phát sinh trong kỳ và xác định giá trị sản phẩm dở dang cuối kỳ. Do đó khi nhập kho thành phẩm có thể kế toán chưa tính được giá thành. Vậy bút toán nhập kho thành phẩm được xử lý như thế nào? Bài viết trình bày các phương pháp để xử lý.

Từ khóa: Bút toán nhập kho, bút toán chờ, nhập kho thành phẩm, doanh nghiệp sản xuất.

27. Về kế toán tại đơn vị hành chính sự nghiệp/ ThS. Phạm Thị Minh Tuệ// Kế toán & kiểm toán .- 2012 .- Số tháng 12 .- Tr. 27-29.

Nội dung: Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của kế toán hành chính sự nghiệp. Các vấn đề cần trao đổi về kế toán hành chính sự nghiệp, phương pháp và giải pháp khắc phục.
Từ khóa: Kế toán hành chính sự nghiệp

THUẾ

1. Thuế  thu nhập doanh nghiệp với hoạt động tài chính vi mô/ ThS. Hoàng Văn Thành, ThS. Nguyễn Văn Chiến// Tài chính .- 2013 .- Số 04 (582) .- Tr. 20-22.

Nội dung: Bài viết phân tích một số nội dung trọng yếu của các tổ chức có hoạt động tài chính vi mô và kiến nghị hoàn thiện chính sách này.

Từ khóa: Thuế thu nhập doanh nghiệp, tài chính vi mô

2. Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: một số vấn đề đặt ra/ Nguyễn Văn Phụng// Tài chính .- 2013 .- Số 4 (582) .- Tr. 9-12.

Nội dung: Một trong những vấn đề thu hút được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư tại Dự thảo sữa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp là ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Bài viết phân tích các đề xuất điều chỉnh thuế suất và ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp; đồng thời đưa ra các kiến nghị chính sách nhằm hoàn thiện pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp…

Từ khóa: Thuế thu nhập doanh nghiệp, điều chỉnh thuế suất

3. Xu hướng cải cách thuế thu nhập doanh nghiệp trên thế giới/ TS. Lê Quang Thuận// Tài chính .- 2013 .- Số 04 (582) .- Tr. 26-29.
Nội dung: Giới thiệu việc cải cách chính sách thuế ở một số nước như: xu hướng cắt giảm thuế suất, xu hướng áp dụng chính sách ưu đãi; Quy định các chi phí được trừ và không được trừ thuế; Về tỷ trọng thuế thu nhập doanh nghiệp trong cơ cấu thu ngân sách ở các nước; Một số định hướng cải cách cho Việt Nam…

Từ khóa: Thuế thu nhập doanh nghiệp, cải cách thuế

QUẢN TRỊ KINH DOANH

1. Hiệu chỉnh marketing thích ứng với phân khúc người cao tuổi – nhìn từ toàn cầu và kiểm nhận tại Việt Nam/ PGS. TS. Phạm Hồng Thúy// Khoa học thương mại .- 2013 .- Số 51 .- Tr. 51-58, 64.

Nội dung: Chất lượng cuộc sống và tuổi thọ cao, tỷ lệ sinh giảm đang làm cho cơ cấu dân số toàn cầu có sự thay đổi đáng kể, tỷ lệ người cao tuổi (trên 60) đang tiếp tục gia tăng nhanh và hình thành nên phân khúc thị trường triển vọng có sức mua lớn, theo đó những thay đổi trong chương trình marketing của các nhà sản xuất và bán lẻ khi đặt mục tiêu phục vụ phân khúc thị trường trên. Bài viết nêu ra một số đặc điểm của nhóm khách hàng cao tuổi và gợi dẫn một vài xu hướng marketing thích ứng nhằm đáp ứng nhu cầu người cao tuổi, từ đó soi lại bức tranh thị trường người cao tuổi Việt Nam và triển vọng phát triển của nó.

Từ khóa: Marketing, người cao tuổi, phân khúc thị trường, cơ cấu dân số.

2. Một số vấn đề về quản trị quan hệ khách hàng tại các doanh nghiệp ở Việt Nam/ PGS. TS. Nguyễn Viết Lâm// Kinh tế & phát triển .- 2013 .- Số 189 .- Tr. 73-82.

Nội dung: Trình bày thực trạng quản trị quan hệ khách hàng (CRM) tại các doanh nghiệp Việt Nam thời gian qua: thực trạng về kết quả ứng dụng CRM; thực trạng về chất lượng các hoạt động CRM – nhóm nguyên nhân thứ nhất ảnh hưởng đến kết quả ứng dụng CRM; thực trạng về những điều kiện đảm bảo, điều kiện tổ chức thực hiện CRM – nhóm nguyên nhân thứ hai ảnh hưởng đến kết quả ứng dụng. Một số quan điểm và những đề xuất nhằm tăng cường quản trị quan hệ khách hàng tại các doanh nghiệp ở Việt Nam thời gian tới.

Từ khóa: Quan hệ khách hàng, quản trị, doanh nghiệp, chăm sóc khách hàng

3. Nghiên cứu tác động của chiêu thị đến giá trị thương hiệu hàng tiêu dùng tại thành phố Hồ Chí Minh/ Lê Đăng lăng, Võ Thị Hồng Hoa, Trần Thị Yến,…// Đại học Thủ Dầu Một .- 2012 .- Số 4 (6) .- Tr. 31-43.

Nội dung: Khám phá và kiểm định sự tác động của một số yếu tố chiêu thị đến giá trị thương hiệu hàng tiêu dùng nhanh. Đầu tiên, kỹ thuật thảo luận nhóm được sử dụng đề xây dựng các thang đo nghiên cứu. Tiếp đến, kỹ thuật phỏng vấn trực tiếp bằng bảng câu hỏi để thu thập dữ liệu nhằm kiểm định các thang đo thông qua độ tin cậy Cronbach Alpha và giá trị EFA, giả thuyết nghiên cứu được kiểm định bởi mô hình hồi quy bội MLR. Kết quả nghiên cứu khẳng định giá trị thương hiệu hàng tiêu dùng được đo lường bằng các thành phần: nhận biết thương hiệu, chất lượng cảm nhận, liên tưởng thương hiệu và trung thành thương hiệu; đồng thời quảng cáo và khuyến mãi đều có tác động làm tăng giá trị thương hiệu tổng thể, nhưng sự tác động đến thành phần của giá trị thương hiệu lại rất khác nhau.
Từ khóa: Giá trị thương hiệu, hàng tiêu dùng nhanh, chiêu thị

4. Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam/ ThS. Lê Chí Phương// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 5 (374) .- Tr. 25-28.

Nội dung: Trình bày thực trạng về nguồn nhân lực tại Việt Nam, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta. Những giải pháp phát triển nhân lực Việt Nam đến năm 2020.
Từ khóa: Nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Việt Nam.

5. Phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao ở nước ta và những vấn đề đặt ra/ Nguyễn Thị Giáng Hương// Cộng sản .- 2013 .- Số 74 .- Tr. 51-54.

Nội dung: Trình bày vị trí và sự phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao, một số vấn đề đặt ra trong việc phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao. Một số giải pháp cơ bản phát triển nguồn nhân lực nữ chất lượng cao.

Từ khóa: Nguồn nhân lực nữ, phát triển nguồn nhân lực, nhân lực chất lượng cao.

6. Quản trị quan hệ khách hàng – Thực trạng và giải pháp/ ThS. Nguyễn Quốc Nghi, Đào Vĩnh Nguyên// Thị trường tài chính tiền tệ .- 2013 .- Số 7 (376) .- Tr. 32-35.

Nội dung: Trình bày thực trạng hoạt động của quản trị khách hàng của các ngân hàng thương mại, từ đó đề xuất một số giải pháp nâng cao hoạt động quản trị khách hàng trong các ngân hàng thương mại Việt Nam trong tương lai.

Từ khóa: Quản trị khách hàng, ngân hàng thương mại

7. Tác động của truyền thông đến xây dựng thương hiệu/ Lê Đăng Lăng, Lê Thị Kiều Như// Đại học Thủ Dầu Một .- 2012 .- Số 5 (7) .- Tr. 48-57.
Nội dung: Tổng quan tình hình nghiên cứu xây dựng thương hiệu, mối quan hệ giữa truyền thông và xây dựng thương hiệu, những tác động của truyền thông đến xây dựng thương hiệu. Nhận định kết quả nghiên cứu và gợi ý một số giải pháp vận dụng.

Từ khóa: Truyền thông, xây dựng thương hiệu, tác động

KIẾN TRÚC
1. Bản sắc không gian kiến trúc/ PGS. TS. KTS. Nguyễn Quốc Thông// Kiến trúc Việt Nam .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 18-19.

Nội dung: Thiết kế đô thị, khó nhất là tạo ra không gian kiến trúc có hồn. Đúng hơn là những giá trị tinh thần mà không gian vật chất ấy hàm chứa hoặc muốn đối thoại với con người. Trong vô vàn giá trị, có những giá trị đọng lại với thời gian, đi vào ký ức, vào thói quen và trở thành bản sắc văn hóa đô thị, góp phần thậm chí định hình tính cách của người đô thị.

Từ khóa: Bản sắc, không gian kiến trúc, văn hóa đô thị, thiết kế đô thị

2. Công cụ quản lý hữu hiệu không gian và kiến trúc cảnh quan/ ThS. KTS. Đỗ Viết Chiến// Kiến trúc Việt Nam .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 20-21.

Nội dung: Trước đây, thiết kế đô thị đã được đề cập tới trong các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết. Tuy nhiên, thiết kế đô thị khi đó mang tính chất minh họa về tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan, không mang tính chất bắt buộc.

Từ khóa: Kiến trúc cảnh quan, không gian kiến trúc, quy hoạch đô thị

3. Diện tích tối thiểu cho nhà xã hội: Các góc nhìn/ KTS. Hoàng Anh// Kiến trúc Việt Nam .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 60-62.

Nội dung: Trình bày những nghiên cứu về diện tích căn hộ ở tối thiểu từ góc độ lý luận và thực tiễn hành nghề. Trong đó nhấn mạnh vào nhà ở xã hội cho các đối tượng có thu nhập ổn định trung bình tại Việt Nam.

Từ khóa: Nhà ở xã hội, diện tích tối thiểu

4. Hiểu đúng nội dung để công bằng thiết kế phí / ThS. KTS. Nguyễn Thành Hưng// Kiến trúc Việt Nam .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 30-31.

Nội dung: Bất cứ một sản phẩm hay một dịch vụ nào khi hình thành thì việc xác định giá trị cho sản phẩm, dịch vụ đó đều bắt nguồn từ việc hiểu bản chất của sản phẩm, dịch vụ đó đều bắt nguồn từ việc hiểu bản chất của sản phẩm và các chi phí cấu thành giá cho sản phẩm cộng thêm với các giá trị gia tăng khác do người cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ quyết định. Để lập được giá cho đồ án thiết kế đô thị cần thiết hiểu thiết kế đô thị là gì và hiểu thế nào cho đúng nội dung, sản phẩm của thiết kế đô thị trong bối cảnh hệ thống pháp quy của Việt Nam. Bài viết đi sâu tìm hiểu về vấn đề này.

Từ khóa: Thiết kế đô thị, phí thiết kế

5. Hướng tiếp cận trong thiết kế cải tạo/ TS. KTS. Nguyễn Anh Tuấn// Kiến trúc Việt Nam .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 25-27.

Nội dung: Hiện nay, có nhiều khuynh hướng, mức độ, phạm vi và cách tiếp cận thiết kế đô thị. Một trong số các hướng tiếp cận bao gồm việc tăng cường tính kết nối, nhấn mạnh đặc thù nơi chốn, tạo dựng không gian mở công cộng…Bài viết trình bày những nhìn nhận khái quát về vai trò của Thiết kế đô thị trong thực tế cải tạo đô thị gần đây tại TP. HCM, cụ thể là xem xét vai trò nắm bắt, tạo dựng và nâng cao giá trị của đô thị.

Từ khóa: Đô thị, thiết kế đô thị, cải tạo đô thị

6. Thiết kế đô thị với giao thông công cộng/ ThS. KTS. Vũ Việt Anh// Kiến trúc Việt Nam .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 32-34.

Nội dung: Xem xét ứng dụng mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng – Transit Oriented Development (TOD). Sự cần thiết và phù hợp của thiết kế đô thị với mô hình TOD ở Việt Nam, thiết kế đô thị trong hệ thống quy hoạch đô thị Việt Nam, các tiêu chí của mô hình TOD và việc áp dụng thiết kế đô thị, thiết kế đô thị hiện thực hóa TOD, hiện thực hóa thiết kế đô thị cho TOD.

Từ khóa: Thiết kế đô thị, giao thông công cộng, mô hình TOD

7. Vai trò cộng đồng với thiết kế chỉnh trang đô thị/ GS. TS. KTS. Đàm Thu Trang// Kiến trúc Việt Nam .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 35-37.

Nội dung: Lấy ý kiến cộng đồng là là một nội dung quan trọng trong quy định bắt buộc phải thực hiện trong các đồ án quy hoạch nói chung và thiết kế đô thị nói riêng. Mục đích lớn nhất của công tác này là khuyến khích và phát huy vai trò cộng đồng trong việc xây dựng, giám sát và thực thi các đồ án quy hoạch, mang lại những lợi ích thiết thực cho quy hoạch và quản lý đô thị. Tuy nhiên trong thời gian qua, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà nội dung này thực sự chưa phát huy hết hiệu quả. Xây dựng và hoàn thiện cơ chế lấy ý kiến cộng đồng cho nội dung thiết kế đô thị là rất cần thiết tại thời điểm này. 

Từ khóa: Thiết kế đô thị, vai trò cộng đồng, lấy ý kiến cộng đồng

8. Văn hóa & thiết kế đô thị/ GS. TS. KTS. Hoàng Đạo Kính// Kiến trúc Việt Nam .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 7-12.

Nội dung: Ngôi nhà xây phải có thiết kế. Đô thị xây lại càng phải có thiết kế hơn. Sau người chủ trương là nhà thiết kế kiến trúc. Tham gia vào thiết kế đô thị là sự vận động của thời gian và của xã hội. Đó là những phạm trù, sâu và rộng của Văn hóa đô thị.

Từ khóa: Đô thị, văn hóa, thiết kế đô thị

QUAN HỆ QUỐC TẾ

1. Hợp tác Việt – Trung trong vấn đề biên giới trên địa bàn hai tỉnh Quảng Ninh và Quảng Tây từ năm 1991 đến năm 2010/ Ngô Thị Lan Phương// Nghiên cứu lịch sử .- 2012 .- Số 11 (439) .- Tr. 46-52.

Nội dung: Trình bày vài nét về tình hình biên giới Việt – Trung trên địa phận hai tỉnh Quảng Ninh-Quảng Tây trước năm 1991 (Từ khi Việt Nam đổi mới 1986 đến trước 1991). Tình hình hợp tác Việt-Trung trong vấn đề biên giới trên địa bàn hai tỉnh Quảng Ninh và Quảng Tây từ năm 1991 đến năm 2010.

Từ khóa: Hợp tác quốc tế, hợp tác Việt-Trung, vấn đề biên giới, Quảng Ninh, Quảng Tây, 1991-2010.

2. Giá trị Nhật Bản – Một góc nhìn/ Ngô Văn Lệ// Đại học Thủ Dầu Một .- 2012 .- Tr. 69-75.

Nội dung: Đi tìm giá trị Nhật Bản, dựa vào hai giai đoạn được xem là quan rọng nhất đối với sự phát triển của Nhật Bản ở thời cận – hiện đại lịch sử Nhật Bản. Ở giai đoạn Minh Trị Duy Tân giá trị Nhật bản được thể hiện ở chỗ là mạnh dạn trút bỏ những gì không còn phù hợp cho sự phát triển của đất nước hướng tới một cuộc cải cách. Trên con đường tiến hóa chung của lịch sử nhân loại, Nhật Bản đã tìm cho mình một con đường đi riêng dựa vào những đặc thù của lịch sử và điều kiện tự nhiên, tạo bước đột phá làm nên một kì tích, mà không phải tộc người nào trong bối cảnh như vậy có thể làm được.

Từ khóa: Minh Trị duy tân, văn hóa, xã hội, Nhật Bản.
VĂN HỌC

1. Bước đầu tìm hiểu về quan hệ xã hội – nhân sinh của người Việt và người Hàn qua truyện cổ tích/ ThS. Lưu Thị Hồng Việt// Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 38 (72) .- Tr. 63-75.

Nội dung: Các quan hệ trong gia đình, xã hội được dân gian Việt và dân gian Hàn phản ánh rất sinh động, rõ nét là một nội dung cơ bản của thể loại cổ tích. Quan hệ ấy thật đa dạng và phức tạp, bao gồm quan hệ cha mẹ - con cái, chồng – vợ, anh – em, mẹ ghẻ - con chồng, mẹ chồng – nàng dâu, địa chủ - nông dân gắn liền với sự đối lập giữa giàu nghèo, xấu tốt, thiện ác. Qua đó, chúng ta thấy được những điểm tương đồng và dị biệt về nội dung của truyện cổ tích hai nước Việt Nam, Hàn Quốc.

Từ khóa: Quan hệ xã hội – nhân sinh, người Việt và người Hàn, truyện cổ tích.

2. Dạng kết cấu trần thuật trùng phức các mạch truyện trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu (Qua khảo sát “Mảnh trăng cuối rừng”, “Phiên chợ Giát”)/ Đoàn Thị Huệ// Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 38 (72) .- Tr. 30-40.

Nội dung: Đi sâu tìm hiểu về sự trùng phức mạch truyện (thể hiện ở vai trần thuật và điểm nhìn trần thuật), trùng phức cả trong thời gian và giọng điệu trần thuật trong các truyện ngắn “Mảnh trăng cuối rừng”, “Người đàn bà trên chuyến tàu tốc hành”, “Phiên chợ Giát” nhằm góp phần làm rõ hơn cái hay, cái đặc sắc trong truyện ngắn Nguyễn Minh Châu.

Từ khóa: Truyện ngắn, Nguyễn Minh Châu, kết cấu trần thuật trùng phức các mạch truyện.

3. Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong một số tiểu thuyết Sơn Nam/ ThS. Trần Thị Hạnh// Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 38 (72) .- Tr. 24-29, 40.

Nội dung: Một trong những thành công của Sơn Nam là khắc họa tâm lí, tính cách nhân vật, điều đó không chỉ làm cho nội dung tác phẩm hoàn hảo mà còn thể hiện cái nhìn, tâm tư tình cảm của tác giả. Bằng nhiều cách thể hiện, nhiều điểm nhìn, Sơn Nam đã tạo cho các nhân vật của mình sự sống động, chận thật, giản dị và mang đậm chất “văn minh miệt vườn”, đồng thời thể hiện tài năng văn học của con người vùng đất Nam Bộ.

Từ khóa: Nghệ thuật xây dựng nhân vật, tiểu thuyết Sơn Nam.

4. Phép thuật, tướng số, bói toán, phong thủy – Niềm tin tâm linh trong văn học trung đại/ PGS. TS. Lê Thu Yến, ThS. Đàm Anh Thư// Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 38 (72) .- Tr. 12-23.

Nội dung: Giới thiệu một số yếu tố tâm linh như phép thuật, tướng số, bói toán, phong thủy… Những yếu tố này tồn tại trong văn học trung đại như một niềm tin tuyệt đối về sự hiểu biết cũng như trình độ tư duy của con người được phản ánh trong văn học thời kì đó.

Từ khóa: Phép thuật, tướng số, phong thủy, niềm tin, tâm linh, văn học trung đại.

5. Trí thức kinh kì – Người trần thuật trong Vũ Trung Tùy Bút và Tang Thương Ngẫu Lục/ Đinh Phan Cẩm Vân// Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 38 (72) .- Tr. 5-11, 23.

Nội dung: Người trần thuật – một vấn đề trung tâm của lí thuyết tự sự hiện đại. Tìm hiểu hình tượng này sẽ có cơ sở hiểu đúng và sâu hơn về tư tưởng tác giả, tác phẩm. Bài viết không đi vào tìm hiểu ngôi kể hay nghệ thuật kể mà là tìm hiểu người trần thuật – hình thái của hình tượng tác giả đã chi phối như thế nào đến thế giới nghệ thuật của tác phẩm, đã làm nên diện mạo riêng cho tác phẩm ra sao.
Từ khóa: Trí thức, kinh kì, người trần thuật, Vũ trung tùy bút, Tang thương ngẫu lục.

6. Văn chương dân gian An Giang thời kì kháng chiến và xây dựng/ TS. Nguyễn Hoa Bằng// Thông tin Khoa học Trường Đại học Cửu Long .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 158-172.

Nội dung: Văn chương dân gian An Giang hiện đại là một bộ phận rất đặc biệt của văn chương dân gian An Giang nói chung. Bộ phận văn chương dân gian này ra đời trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ, chống Pônpốt và trong thời kì hòa bình xây dựng đất nước. Nó đa dạng về thể loại, phong phú về nội dung và đặc sắc, độc đáo, sinh động về hình thức thể hiện.

Từ khóa: Văn chương dân gian, văn học, An Giang

DU LỊCH

1. Cấu trúc và giải pháp phát triển thương hiệu du lịch Việt Nam/ TS. Đỗ Cẩm Thơ// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 34-36.

Nội dung: Thương hiệu là toàn bộ nhận thức, sự ghi nhớ, hiểu biết và cảm xúc của khách đối với chủ thể. Xây dựng thương hiệu du lịch là cả một quá trình hoạch định và thực hiện các biện pháp khác nhau cuối cùng nhằm tạo dựng nhận thức tích cực trong thị trường khách. Đối với xây dựng và phát triển thương hiệu Du lịch Việt Nam, chủ thể ở đây là thương hiệu du lịch quốc gia thì cần phải có chiến lược phát triển tổng thể, toàn diện và mang tính hệ thống. Bài báo trình bày phương pháp xác lập cấu trúc thương hiệu du lịch quốc gia Việt Nam và giải pháp phát triển thương hiệu Du lịch Việt Nam.

Từ khóa: Du lịch Việt Nam, thương hiệu, phát triển, cấu trúc, giải pháp

2. Chất lượng điểm đến: nghiên cứu so sánh giữa hai thành phố du lịch biển Việt Nam/ Nguyễn Văn Mạnh, Lê Chí Công// Phát triển kinh tế .- 2013 .- Số 269 .- Tr. 2-9.

Nội dung: Đánh giá chất lượng du lịch biển tại Việt Nam (lấy điển hình hai thành phố biển miền Trung) để có những so sánh, đánh giá của du khách về chất lượng dịch vụ du lịch biển. Từ đó cung cấp những thông tin hữu ích cho các nhà quản lý kinh doanh trong ngành du lịch cải tiến chất lượng dịch vụ điểm đến nhằm tăng sự thõa mãn, xây dựng lòng trung thành của du khách đối với du lịch biển Việt Nam cũng như tăng năng lực cạnh tranh tại các điểm đến đáp ứng nhu cầu về mặt thực tiễn của sự phát triển ngành du lịch Việt Nam trong thời gian tới.

Từ khóa: Chất lượng điểm đến, thành phố biển, du lịch nội địa, dịch vụ cung cấp 

3. Du lịch Đà Nẵng – Những lợi thế cạnh tranh/ ThS. Nguyễn Lê Giang Thiên// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 4 .- Tr. 58, 60.

Nội dung: Các chương trình du lịch đến miền Trung thường được doanh nghiệp lữ hành thiết kế để thời gian cho khách lưu trú ở Hội An (Quảng Nam) hoặc ở Huế nhiều ngày hơn ở Đà Nẵng. Điều này khiến cho Đà Nẵng gặp khó khăn hơn trong việc tìm cách giữ khách lưu lại thành phố. Bài viết tìm hiểu nhân tố quyết định tính cạnh tranh của Du lịch Đà Nẵng so với các điểm đến lân cận.

Từ khóa: Du lịch Đà Nẵng, lợi thế cạnh tranh

4. Đánh giá sức tải trong hoạt động du lịch – sự cần thiết cho quy hoạch và quản lí phát triển du lịch biển/ ThS. Nguyễn Văn Hoàng// Khoa học Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh .- 2012 .- Số 38 (72) .- Tr. 76-83.

Nội dung: Trong những năm gần đây, số lượng các khu nghĩ dưỡng và số lượng du khách không ngừng gia tăng tại các vùng ven biển ở nước ta. Sự gia tăng này kéo theo nhiều tác động tiêu cực đến môi trường, kinh tế - xã hội. Vì vậy cần phải có phương pháp đánh giá sức tải trong hoạt động du lịch, giúp các nhà quy hoạch và quản lí du lịch có thể xác định được khả năng tải phù hợp của các khu du lịch biển nhằm hạn chế những tác động tiêu cực mà hoạt động du lịch mang lại.
Từ khóa: Du lịch biến, quy hoạch du lịch, đánh giá sức tải.

5. Đổi mới căn bản và toàn diện công tác đào tạo/ TS. Nguyễn Văn Lưu// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 44-45.

Nội dung: Đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch của Việt Nam vẫn còn bộc lộ những hạn chế, thiếu sót và yếu kém. Chất lượng đào tạo còn thấp so với yêu cầu và so với quốc tế. Bài viết giới thiệu các giải pháp để cải cách, đổi mới công tác đào tạo ngành văn hóa, thế thao và du lịch hiện nay tại Việt Nam.

Từ khóa: Văn hóa, thể thao, du lịch, công tác đào tạo, đổi mới.

6. Nâng cao chất lượng điểm đến/ Trần Dũng Hải// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 4 .- Tr. 46-47.

Nội dung: Trình bày vị thế của điểm đến trong hoạt động du lịch, chất lượng điểm đến. Giải pháp nâng cao chất lượng điểm đến của du lịch Việt Nam.

Từ khóa: Du lịch, điểm đến du lịch, chất lượng điểm đến.

7. Nâng cao chất lượng nhân lực du lịch/ Trần Thị Kim Anh// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 4 .- Tr. 54-55.

Nội dung: Trình bày thực trạng nguồn nhân lực du lịch Việt Nam; về mặt số lượng, về chất lượng. Một số đề xuất: đối với ngành du lịch, đối với doanh nghiệp du lịch, đối với hệ thống cơ sở đào tạo du lịch.

Từ khóa: Du lịch Việt Nam, nhân lực du lịch, chất lượng nguồn nhân lực.

8. Sự tiếp biến văn hóa Ấn Độ của các quốc gia Đông Nam Á/ Lê Thị Thúy Liễu// Thông tin Khoa học Trường Đại học Cửu Long .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 133-139.

Nội dung: Sự tiếp nhận văn hóa Ấn Độ của cư dân Đông Nam Á diễn ra sâu sắc và sáng tạo. Cư dân Đông Nam Á đã tiếp nhận văn hóa Ấn Độ trên cơ tầng văn hóa bản địa. Đồng thời, họ đã biến đổi các yếu tố “ngoại sinh” để làm giàu hơn nền văn hóa của mình (hay gọi là quá trình “nội sinh hóa” yếu tố “ngoại sinh”). Bài viết trình bày quan niệm về nền văn hóa bản địa Đông Nam Á, các con đường ảnh hưởng của văn hóa Ấn Độ ở khu vực Đông Nam Á, một vài đặc điểm về sự tiếp biến văn hóa Ấn Độ của văn hóa Đông Nam Á, sự tiếp biến văn hóa Ấn Độ của văn hóa Đông Nam Á trên một số lĩnh vực…

Từ khóa: Văn hóa Đông Nam Á, văn hóa Ấn Độ, tiếp biến văn hóa 

9. Tuyên truyền quảng bá trong du lịch/ Phan Thị Thái Hà// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 3 .- Tr. 32-33.

Nội dung: Trong những năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam không ngừng gia tăng, lượng khách nội địa ngày càng nhiều. Năm 2012, Việt Nam lần đầu tiên đón 6,8 triệu lượt khách quốc tế, nhưng vẫn thua kém nhiều so với các nước trong khu vực. Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự thua kém đó là do công tác tuyên truyền quảng bá thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu sự đầu tư bài bản, tập trung và đồng bộ từ các cấp, đặc biệt là ở nhiều địa phương. Bài báo trình bày về hoạt động tuyên truyền quảng bá và giải pháp thúc đẩy công tác tuyên truyền quảng bá đối với các trung tâm xúc tiến du lịch.
Từ khóa: Du lịch, tuyên truyền, quảng bá, trung tâm xúc tiến du lịch.

10. Xây dựng thương hiệu du lịch địa phương/ ThS. Nguyễn Tiến Dũng, ThS. Nguyễn Quỳnh Hoa, PGS. Nguyễn Văn Thanh// Du lịch Việt Nam .- 2013 .- Số 4 .- Tr. 29-31.

Nội dung: Trên thế giới và trong khu vực, việc xây dựng thương hiệu điểm đến du lịch đã được chú trọng từ lâu. Du lịch Việt Nam cũng trong xu thế đó. Bên cạnh việc xây dựng thương hiệu điểm đến quốc gia, việc xây dựng thương hiệu du lịch của từng địa phương ngày càng được chú ý. Bài viết cung cấp các mô hình chiến lược và triển khai xây dựng thương hiệu điểm đến địa phương.

Từ khóa: Thương hiệu du lịch, xây dựng thương hiệu, du lịch địa phương.

PAGE  
48

